Chương VII
HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ
ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN CÔNG NHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (1989 - 2000)
I. Tỉnh Quảng Bình được tái lập

1 - Xây dựng hệ thống hành chính nhà nước sau ngày Quảng Bình tái lập

- Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới chính sách kinh tế - xã hội được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII quyết định chia tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Thực hiện Quyết định 87/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, ngày 01 - 7 - 1989, Quảng Bình trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh trực thuộc Trung ương, với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Quyết định đó phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình muốn đem năng lực trí tuệ, sức lao động, tiềm năng vốn có xây dựng quê hương giàu đẹp.

Theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, khi chia tỉnh, các Ủy viên Hội đồng nhân dân tỉnh BTT ở tỉnh nào được phân bổ về HĐND ở tỉnh đó và Hội đồng nhân dân các tỉnh bầu Ủy ban nhân dân lâm thời của từng tỉnh.

Căn cứ vào Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy BTT, UBND tỉnh Bình Trị Thiên hướng dẫn các sở, ban ngành cử các đồng chí "Triệu tập viên" của mỗi tỉnh để lên phương án phân chia nhân sự, tài sản về các tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chuẩn bị mọi điều kiện nơi làm việc, sớm ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, công nhân viên đoàn kết, thân ái, bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước.

Sau một thời gian ngắn, hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên của các sở, ban, ngành; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và hàng vạn người là con em, người trong gia đình số được chia đã di chuyển ra Quảng Bình.

Ngay sau khi về lại tỉnh Quảng Bình, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh đã họp bàn về nhân sự chủ chốt của tỉnh. Hội đồng nhân dân họp bầu ra Ủy ban nhân dân lâm thời của tỉnh để điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn

Nhiệm kỳ UBND lâm thời (từ tháng 7 - 1989 đến tháng 12 - 1989) có các ông:

Chủ tịch UBND tỉnh: Ông Trần Sự.

Các Phó Chủ tịch: Ông Trần Đình Luyến và Ông Trần Đức Triển.

10 Ủy viên Ủy ban là thủ trưởng một số ban ngành cấp tỉnh:

Ông Cao Lương Bằng 

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

Ông Trần Thanh Đạt 

- Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Đinh Hữu Trung 

- Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh;

Ông Phạm Quang Lịch 

- Giám đốc Sở tài chính tỉnh;

Ông Trịnh Đình Yên 

- Giám đốc Sở Thương mại tỉnh;

Ông Lê Văn Trương 

- Giám đốc Sở công nghiệp tỉnh;

Ông Phạm Hồng Tuyến 

- Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh;

Ông Phan Minh Đức 

- Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh;

Ông Nguyễn Chất 


- Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh;

Ông Nguyễn Thanh Ba 

- Chánh Thanh tra tỉnh.

UBND tỉnh đã phân công công tác của các ông trong Thường trực Ủy ban như sau:

Ông Trần Sự - Chủ tịch: Phụ trách chung và công tác kế hoạch tài chính, đối ngoại.
Ông Trần Đình Luyến - Phó Chủ tịch: Phụ trách công tác nội chính và văn xã. 
Ông Trần Đức Triễn - Phó chủ tịch: Phụ trách khối công, nông nghiệp.

UBND tỉnh nhanh chóng tổ chức bộ máy, thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trực thuộc tỉnh. Trên cơ sở bộ máy và cán bộ công nhân viên chức tỉnh Bình Trị Thiên chia ra, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, bảo đảm chất lượng; không nhất thiết tỉnh Bình Tri Thiên có tổ chức gì thì Quảng Bình phải có tổ chức đó. Toàn tỉnh lúc mới tách ra có 32 ban, ngành và đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc tỉnh, 93 đơn vị sự nghiệp và sản xuất kinh doanh thuộc ngành. So với trước ở cấp tỉnh giảm 9 đơn vị. Các cơ quan hành chính giảm hệ thống phòng, ban, sử dụng cán bộ chuyên viên trực tiếp. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, ngành phần lớn là cán bộ trẻ, mới được đề bạt, có trình độ, kiến thức (85% là tốt nghiệp đại học; 75% có độ tuổi dưới 55), có nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với quê hương.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các đồng chí Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, ban ngành cấp tỉnh xây dựng chức năng nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ của đơn vị mình, nhanh chóng đưa vào hoạt động.

 Theo Quyết định số 80-QĐ/UB ngày 10 - 7 - 1989 các đơn vị hành chính thuộc UBND gồm có:

- Ủy ban kế hoạch: Phụ trách công tác kế hoạch, quản lý cả công tác phân vùng kinh tế và Chi cục Thống kê. Ông Đinh Hữu Trung được bổ nhiệm làm chủ nhiệm.

- Sở Tài chính - vật giá: Phụ trách công tác tài chính, quản lý cả công tác thu quốc doanh, thuế nông nghiệp, công tác giá và Chi cục thuế công thương nghiệp. Giám đốc: Ông Phạm Quang Lịch

- Sở Lao động, thương binh xã hội (quản lý cả Chi cục điều động dân cư). Giám đốc: ông Trần Xuân Ái.

- Ban khoa học, kỹ thuật. Trưởng ban: Ông Trần Thanh Toàn.

- Sở Nông nghiệp (quản lý cả ruộng đất). Giám đốc ông: Phan Kỉnh

- Sở Thủy sản. Giám đốc: Ông Trần Đình Tàu.

- Sở Thủy lợi. Giám đốc: Ông nguyễn Văn Ký.

- Sở Lâm nghiệp. Giám đốc: Ông Phạm Hồng Tuyến.

- Sở Công nghiệp và thủ công nghiệp. Giám đốc: Ông Lê Văn Trương.

- Sở Giao thông - Vận tải. Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Chí.

- Sở Xây dựng: Quản lý cả công tác xây dựng cơ bản, nhà đất, công trình đô thị. Giám đốc: Ông Phan Minh Đức.

- Sở Thương nghiệp. Giám đốc: Ông Trịnh Đình Yên.

- Sở Y tế. Giám đốc ông: Võ Văn Phú.

- Sở Giáo dục - đào tạo. Giám đốc: Ông Nguyễn Chất.

- Sở Văn hóa và Thông tin. Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Nhĩ.

- Sở Thể dục - Thể thao. Giám đốc: Ông Lê Văn Trợ.

(năm 1991 sáp nhập Sở VHTT và Sở TDTT thành Sở Văn hóa thông tin và thể thao)

- Ủy ban thanh tra. Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Thanh Ba.

- Phòng Tư pháp. Trưởng phòng: Ông Trà Đình Xuân.

- Ban Tổ chức chính quyền. Trưởng ban: Ông Lê Hồng Tâm.

- Văn phòng UBND tỉnh (quản lý cả công tác thi đua khen thưởng, ngoại vụ, kinh tế đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, trọng tài kinh tế). 

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Khắc Thái

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc UBND tỉnh:

- Công ty Xuất nhập khẩu;

- Công ty Lương thực;

- Công ty Vật tư tổng hợp;

- Công ty Hợp tác Lâm nghiệp Việt Lào

Sau Quyết định 80-QĐ/UB, do yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực UBND tỉnh quyết định thành lập thêm:

Sở Địa chính, Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

Để ổn định nơi làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, UBND tỉnh đã làm việc với UBND thị xã Đồng Hới tạo điều kiện giúp đỡ, trước mắt dựa vào các cơ quan thị xã để triển khai điều hành công việc. Thị ủy, UBND và các cơ quan chuyên môn của thị xã, kể cả doanh nghiệp đã sắp xếp thu hẹp nơi làm việc của mình, dành cho các cơ quan cấp tỉnh nơi làm việc thuận lợi.

Đối với việc sinh hoạt, ăn ở của cán bộ, công nhân viên từ Huế chuyển ra, trước mắt dựa vào sự giúp đỡ của bà con và nhân dân thị xã Đồng Hới để vượt qua những khó khăn ban đầu. Đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Xây dựng gấp rút hoàn thành sơ bộ một phần quy hoạch khu dân cư thị xã Đồng Hới cấp đất cho cán bộ, công nhân làm nhà ở. UBND quyết định trích một số vốn xây dựng cơ bản cho cán bộ, công nhân viên vay dài hạn, thời gian hoàn trả trong 7 năm để hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên từ Huế ra xây dựng nhà ở. Kết quả đã cấp đất cho hơn 1000 hộ và cho hơn 800 cán bộ, công nhân viên vay tiền làm nhà ở. Đây là một quyết định được cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng tạo điều kiện ổn định nơi ăn ở, giải quyết khó khăn bước đầu cho cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu tái lập tỉnh, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Quảng Bình quật khởi (15 - 7 - 1949/ 15 - 7 - 1989) Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán gồm đại biểu các ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, mời cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí tiêu biểu, đồng hương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình, biểu thị quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp trong thời kỳ mới. Tại Hội nghị, ông Trần Sự - Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tình hình và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Quảng Bình trong những năm tới.

Việc tái lập tỉnh Quảng Bình đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà trên con đường Đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

2 - Điều hành các hoạt động kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1989 và 1990.

Phân tích tình hình kinh tế xã hội khi bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển mới, Quảng Bình có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

Về thuận lợi: Quảng Bình có tiềm năng kinh tế lớn, đa dạng, phong phú cả nông, lâm, thủy sản và khoáng sản. Đặc biệt, Quảng Bình có nhiều thế mạnh, khả năng để phát triển một nền nông nghiệp toàn diện; có điều kiện phát triển giao thông vận tải cả đường bộ, đường sông, đường biển để lưu thông hàng hóa trong và ra nước ngoài. Tỉnh đã có một số với chức kinh tế và cơ sở hạ tầng ban đầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trước mắt. Quảng Bình còn có những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Phong Nha, Đá Nhảy, bãi biển Nhật Lệ, suối nước nóng Bang... có khả năng tạo ra tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, tăng cường giao lưu trong nước và quốc tế, tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Quảng Bình có nguồn nhân lực dồi dào, đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có ít nhiều kinh nghiệm quản lý, có khả năng và điều kiện để tiếp tục vận dụng cơ chế mới, sử dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.

Việc chia tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý sâu sát cơ sở.

Bước vào thời kỳ xây dựng mới, nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh, phát triển hàng hóa nhiều thành phần đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế và khả năng mới, giúp Quảng Bình vượt qua những khó khăn ban đầu, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo. Trung ương Đảng, Hội đồng Bộ trưởng, các ban, ngành Trung ương hết sức giúp đỡ tạo điều kiện cho Quảng Bình vươn lên, phát triển theo kịp các địa phương trong cả nước.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình vốn có truyền thống đoàn kết nhất trí, dũng cảm kiên cường vượt qua mọi thử thách, khó khăn thực hiện thắng lợi đường lối các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhân dân Quảng Bình giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lao động cần cù, chịu đựng gian khổ, có ý chí tự lập, tự cường; quyết tâm cao, nhiệt tình trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp.

Về khó khăn: Ở vào vị trí địa lý có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xẩy ra gây không ít tổn thất trong sản xuất và đời sống. Ngay trong cuối vụ Đông - Xuân 1989 - 1990, trận lụt lớn đã làm mất trắng hàng ngàn héc ta lúa sắp thu hoạch và cả giống cho vụ sau. Đất đai phân tán, chia cắt manh mún, độ phì nhiêu thấp, độ dốc lớn, hàng năm bị xói mòn nghiêm trọng. Chi phí vật chất trên một đơn vị sản phẩm cao, năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, trình độ thâm canh trong sản xuất nông nghiệp không đồng đều, có vùng còn quá thấp.

Sau giải phóng và khi nhập tỉnh, lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường vào các vùng phía Nam rất đông, nay chia tỉnh số cán bộ được bố trí về và có nguyện vọng về rất lớn, trong khi đó bộ máy tổ chức đòi hỏi phải sắp xếp lại theo tinh thần đổi mới, giảm nhẹ biên chế, tăng chất lượng nên cán bộ, công nhân viên dư thừa lớn, không sắp xếp hết được. Tình trạng đó không những ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của anh em mà còn gây khó khăn về đời sống cho một bộ phận cán bộ, công nhân viên trong tỉnh.

Số học sinh là con em cán bộ ở Huế ra quá đông vì thế nhu cầu trường học lớn; nhu cầu về trụ sở làm việc của cơ quan, nhà ở cho cán bộ hết sức bức bách, không thể trong một thời gian ngắn giải quyết được dẫn đến tình trạng tạm bợ, chật chội, chưa bảo đảm nhu cầu tối thiểu.

Quảng Bình hầu như không có cơ sở công nghiệp lớn nào nên không thể bố trí, thu hút việc làm cùng một lúc, gây nên tình trạng căng thẳng thừa lao động trong từng đơn vị, cơ quan, gia đình cán bộ. Các cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp chia ra không đồng bộ, manh mún không đưa vào sản xuất ngay được, cần phải có đầu tư nguồn vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật và cần có thời gian.

Nguồn ngân sách lúc mới chia rất hạn chế, chưa có nguồn thu để trả lương và chi phí cho các hoạt động của khối hành chính, sự nghiệp và sản xuất kinh doanh. Nhiều chính sách xã hội như tiền lương cho cán bộ, công nhân viên, hưu trí, đối tượng chính sách, lao động chưa có việc làm gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Đời sống nhân dân vốn đã rất khó khăn, thiếu thốn cả vật chất và tinh thần, vụ Đông - Xuân lại mất mùa nặng làm cho đời sống đại bộ phận nhân dân càng khó khăn hơn.

Hậu quả chiến tranh vẫn chưa khắc phục hết được, còn ảnh hưởng khá nặng nề; cơ sở vật chất kỹ thuật và những yếu tố vật chất bảo đảm cho sản xuất còn thấp kém, nhiều quy trình công nghệ lạc hậu, không đồng bộ. Trong lúc đó, tài nguyên chưa được bảo vệ, khai thác tốt còn lãng phí làm cho nền sản xuất phát triển chậm.

Về mặt quản lý, ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, tư tưởng ỷ lại, bảo thủ trì trệ còn khá nặng nề, gây trở lực cho tư tưởng và tổ chức thực hiện đổi mới. Năng lực, kiến thức và thực tiễn về quản lý kinh tế sản xuất hàng hóa, kinh doanh xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế, đổi mới chính sách kinh tế xã hội.

Thực trạng của nền kinh tế Quảng Bình vẫn mang nặng tính tự cung, tự cấp, nông nghiệp độc canh. Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp, không có tích lũy và còn mất cân đối lớn.

Trong khi đó, tình hình trong nước có nhiều khó khăn do hậu quả của thời kỳ lạm phát. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình chống phá cách mạng nước ta. Thực trạng đó đã tác động đến quá trình ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Bình sau những ngày mới tái lập.

Tình hình đó đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề phải tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời phải nghiên cứu các chủ trương, biện pháp cho sự phát triển lâu dài, toàn diện của các mặt  kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là phải chuẩn bị cho UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1989 và năm 1990; định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới trình  HĐND và được hội nghị Tỉnh ủy thông qua.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy thông qua, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình cần tập trung phát triển cho được ba chương trình kinh tế trọng điểm, coi đó là biện pháp tích cực giải quyết những khó khăn trước mắt, vừa ổn định đời sống nhân dân vừa chuẩn bị tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. Đó là các chương trình:

- Chương trình lương thực, thực phẩm:

Để thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm, phải phát triển nông nghiệp toàn diện cả nông, lâm, thủy sản. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, khơi dậy mọi tiềm năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế trên mặt trận sản xuất.

Chủ trương phát triển ngành trồng trọt là coi trọng cả lúa và màu, cây lương thực, thực phẩm, đồng thời phát triển cây công nghiệp, cây xuất khẩu cả ngắn ngày và dài ngày. Tập trung làm vụ Đông - Xuân có năng suất cao, đồng thời coi trọng vụ Hè - Thu, từng bước tăng vụ tám, giảm vụ mười, bảo đảm gieo trồng đúng thời vụ, tránh thiên tai lũ lụt, biến vụ Hè - Thu bấp bênh có năng suất thấp thành một vụ tương đối ổn định có năng suất cao.

Về chăn nuôi, phát triển gia cầm, đàn lợn, bò theo hướng sản xuất hàng hóa, chủ yếu trong khu vực kinh tế gia đình; các cơ sở quốc doanh chủ yếu làm dịch vụ sản xuất, cung ứng giống, thức ăn tổng hợp, phòng trừ dịch bệnh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng liên doanh, liên kết phát triển đàn bò.

Về thủy sản, phát triển cả ba khâu đánh bắt, nuôi trồng và chế biến theo hướng tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu trên địa bàn. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện tốt việc liên doanh cả trong đánh bắt, nuôi trồng và chế biến để tăng nhanh về số lượng, chất lượng và chủng loại, tạo giá trị xuất khẩu. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản chủ yếu là tôm, rong câu ở những địa bàn có điều kiện phù hợp.

Về lâm nghiệp, có kế hoạch đẩy mạnh trồng rừng ở vùng đồi núi, đồng bằng, vùng cát ven biển nhằm cải tạo môi trường, môi sinh phòng chống lụt bão, tăng của cải vật chất cho xã hội. Khai thác tốt rừng tự nhiên và sử dụng tốt đất rừng một cách có hiệu quả, bảo vệ vốn rừng hiện có. Khuyến khích các thành phần kinh tế hợp tác, liên doanh liên kết, góp phần đầu tư để trồng rừng và kinh doanh tổng hợp trên đất rừng. Thực hiện tốt giao đất, giao rừng cho hộ gia đình. Có kế hoạch chăm sóc cây đặc sản, cây gỗ quý, cây lấy dầu, cây công nhiệp dài ngày và ngắn ngày.

Thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm phải kết hợp làm giàu từ đồng bằng đến vùng gò đồi, lên rừng. Sử dụng tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện.

Chương trình hàng xuất khẩu:

Cần xác định công tác xuất nhập khẩu và kinh tế đối ngoại là mũi nhọn, là trung tâm hoạt động kinh tế của tỉnh. Trong công tác xuất khẩu, trước mắt phải tranh thủ thu gom tất cả sản phẩm có thể thu gom được để xuất khẩu từ hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản; đồng thời có chính sách đầu tư để tạo ra mặt hàng chủ lực có khối lượng lớn và giá trị hàng hóa cao. Dự kiến năm 1989 xuất khẩu đạt 7 triệu USD, năm 1990 đạt 10 triệu USD.

Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng:

Phải đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất luôn là nhiệm vụ hàng đầu, là sự sống còn của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Luôn gắn sản xuất với thị trường; coi trọng việc tổ chức lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thực hiện đầu tư chiều sâu, đồng bộ hóa các quy trình công nghệ, chủ yếu là từ nguồn vốn của cơ sở.

Cần có biện pháp tháo gỡ những khó khăn cho từng xí nghiệp, đưa các xí nghiệp ra khỏi bế tắc. Về lâu dài, cần xây dựng quy hoạch ngành có căn cứ khoa học, có phương án sản phẩm gắn với thị trường, khai thác, phát huy các ngành nghề truyền thống, có phương án giải quyết lực lượng lao động dôi thừa một cách hợp lý. Xây dựng một số xí nghiệp mới phải theo hướng có quy mô nhỏ, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, chủ động nguyên liệu; phát triển công nghiệp địa phương phải phục vụ 3 chương trình kinh tế nhất là góp phần tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, thực sự gắn với nông nghiệp ngay từ đầu và từ cơ sở.

Trong khi tập trung cho 3 chương trình kinh tế trọng điểm UBND tỉnh chỉ đạo điều hành giải quyết một số lĩnh vực quan trọng khác với những định hướng sau:

Về xây dựng cơ bản, phải tính toán cụ thể, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, đạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng, trong quy hoạch, trong việc phê duyệt luận chứng tránh lãng phí sai sót lớn. Công tác giám định và nghiệm thu công trình phải tuân thủ quy định của Nhà nước, đội ngũ cán bộ làm công tác này phải có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Tùy theo tính chất của từng loại công trình mà huy động vốn một cách linh hoạt, bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và nhân dân trong xây dựng.

Về thương nghiệp, lưu thông, chú trọng mở rộng quan hệ thị trường trong tỉnh, trong nước và nước ngoài để mở rộng lưu thông hàng hóa thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống. Hoạt động thương nghiệp phải thực sự năng động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh, phải làm tốt công tác quản lý thị trường theo đúng chính sách pháp luật. Thương nghiệp quốc doanh phải chuyển sang phương thức hạch toán kinh doanh và thực hiện cơ chế mua bán một giá. Chống chia cắt thị trường, giảm bớt khâu trung gian. Mở rộng các hình thức liên kết trực tiếp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, UBND tỉnh tập trung điều hành phát triển các hoạt động văn hóa thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần nhất trí cao về chính trị, nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn, bồi dưỡng phát huy truyền thống; đấu tranh chống tiêu cực, xây dựng nếp sống mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết xây dựng quê hương.

Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, làm tốt việc phổ cập cấp I. Sắp xếp lại hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, mở các lớp đại học tại chức, trung tâm ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập và đào tạo cán bộ trên địa bàn. 

Thực hiện phương châm Nhà nước, nhân dân cùng làm trong việc xây dựng, sửa chữa trường lớp; xây dựng và mở rộng cơ sở trường lớp ở thị xã Đồng Hới để tiếp nhận học sinh ở Huế ra.

Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngăn chặn và dập tắt kịp thời các dịch bệnh, thực hiện Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ dân số xuống 0,2% trong năm 1990. Củng cố Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, tổ chức phòng khám cán bộ trên địa bàn.

Thực hiện chính sách chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ... có kế hoạch quản lý lao động và dân cư, tìm mọi biện pháp sử dụng hợp lý lực lượng lao đông, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm.

Phát động quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Đấu tranh và ngăn ngừa tội phạm, cảnh giác đề phòng các hiện tượng móc nối, cài cắm, phá hoại của bọn phản động.

Đối với tổ chức bộ máy, phải nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, năng động, có hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo cán bộ, có chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật. Chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử HĐND ba cấp (tỉnh, huyện, xã), củng cố hệ thống chính quyền trong năm 1990.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã tập trung điều hành và tổ chức thực hiện, thu được một số kết quả bước đầu :

Về sản xuất nông nghiệp, để bù đắp tổn thất thiệt hại về sản lượng lương thực do cơn bão số 2 gây ra, UBND chỉ thị cho ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ tám, quyết giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Vụ tám năm 1989 gieo cấy được 13.000ha là năm có diện tích gieo trồng cao nhất trong 10 năm qua. Năng suất vụ tám đạt tương đối khá, bình quân trong toàn tỉnh đạt 23,1tạ/ha. Nhiều HTX có năng suất cao như Phúc Lộc 43tạ, Quy Hậu 36,8tạ, Quảng Phong 34tạ, Lương Yến 35tạ, Đức Ninh1: 37tạ, Hữu Cung 40tạ. Sản lượng vụ tám đạt 42.000 tấn cũng là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. 

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các công trình thuỷ lợi, diện tích tưới tiêu tăng, cơ cấu cây trồng đã có chuyển biến tốt. Diện tích cây trồng cả năm đạt 46.633 héc ta, cây thực phẩm đạt 5.302 héc ta, tăng 24,5% so với năm 1968. Diện tích cây công nghiệp dài ngày như cao su, tiêu, chè tăng khá và phát triển tốt.

Đàn gia súc được duy trì và phát triển. Đàn trâu, bò tăng hơn năm trước 6.000 con. Đàn lợn tăng khá, trọng lượng xuất chuồng bình quân 50kg/con, Đồng Hới là 60kg/con.

Cơ cấu mùa vụ được thay đổi theo hướng tăng vụ tám giảm vụ mười. Việc đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp được triển khai rộng rãi.

Vụ mười năm 1989 bị liên tiếp hai cơn bão số 8 và số 9 gây hư hại trên 7.000 ha nên sản lượng lương thực cả năm chỉ đạt 11 vạn tấn. Những nơi không bị bão lụt sản lượng lương thực tăng khá như Bố Trạch, Quảng Trạch, Đồng Hới, riêng Bố Trạch tăng 26,55%.

Những tiến bộ bước đầu trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sau khi chia tỉnh đã nói lên phần nào công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát của các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các địa phương, hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của kinh tế nông nghiệp ở Quảng Bình.

Về ngành thủy sản, toàn tỉnh đã phát triển thêm 188 tập đoàn, tổ đoàn kết chiếm 8,7% lao động nghề cá. Kinh tế tư nhân có 1.271 người chiếm 18,3% lao động. Phần lớn các HTX đã thực hiện khoán sản phẩm theo đơn vị thuyền, kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển. Nhiều hộ đã góp vốn hàng chục triệu đồng mua sắm thêm ngư lưới cụ, mở rộng đánh bắt ra nhiều ngư trường. Sự kết hợp kinh tế tập thể và kinh tế gia đình trong nghề cá khá tốt. Vào vụ cá chính, ngư dân theo HTX ra khơi đánh bắt, đồng thời từng hộ gia đình sắm thêm ngư lưới cụ để khi hết vụ chính hay những ngày biển động chuyển sang làm các nghề trong lộng. Chính sự kết hợp này đã tăng năng lực đánh bắt và thu nhập của người lao động. Tuy bị mất mùa biển, nhưng nhờ những cố gắng của bà con ngư dân sản lượng đánh bắt 6 tháng cuối năm đạt khoảng 7.500 tấn gần bằng kế hoạch cả năm. Sản lượng không tăng nhưng do mặt hàng xuất khẩu tăng khá (tôm hùm 80tấn, mực ống 214 tấn, mực nang 260 tấn) nên kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm đạt 1,5 triệu USD, gấp đôi 6 tháng đầu năm.

Về công nghiệp và thủ công nghiệp, với máy móc trang thiết bị lạc hậu cũ kỹ, lại đứng trước thử thách quyết liệt của cơ chế thị trường và yêu cầu thích ứng với cơ chế quản lý mới, sản xuất gặp nhiều khó khăn thử thách. Để ổn định tình hình, UBND tỉnh chỉ đạo ngành công nghiệp tiến hành sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp và đẩy mạnh việc tiếp cận nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư các xí nghiệp làm ăn có hiệu quả hoặc có khả năng có lãi, giải thể các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, không có hướng phát triển. Trong nội bộ từng xí nghiệp đã có sự chuyển hướng sản xuất, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng hạ giá thành, gắn sản xuất với thị trường đưa đơn vị từng bước thoát khỏi bề tắc. Nhiều xí nghiệp làm ăn có lãi và nộp ngân sách như Xí nghiệp A3, Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới, Xí nghiệp Gạch ngói 1-5, Nhà máy nước Đồng Hới... bước đầu khắc phục tình trạng lãi giả lỗ thật từ nhiều năm nay.

Các xí nghiệp quốc doanh hiện còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết đã tìm hướng đi tích cực, có khả năng phát triển trong thời gian tới như Xí nghiệp rượu Bồng Lai, Cơ khí 3-2. Việc hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết với nước ngoài bước đầu đã triển khai một số dự án mới.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp các thành phần ngoài quốc doanh cũng gặp không ít khó khăn. Sản xuất bị đình đốn do sản phẩm có chất lượng kém, giá thành cao không cạnh tranh được trên thị trường. Có 9 HTX phải giải thể, 20 HTX chuyển sang dịch vụ mua bán. Tuy vậy, có một số HTX, tổ hợp gia đình vươn lên làm ăn khá như các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ở thị xã Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn.

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1989 đạt 511 triệu đồng, bằng 95% so với năm 1988. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa chuyển biến mạnh, thiếu vững chắc.

Hoạt động thương mại, trong quá trình chuyển đổi cơ chế, thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Thương nghiệp quốc doanh phải sắp xếp lại và cải tiến phương thức hoạt động cho thích hợp với cơ chế mới. Toàn tỉnh có 128 HTX mua bán xã phường, có 25% phải ngừng hoạt động. Tỷ trọng mức bán lẻ của thương nghiệp quốc doanh và HTX mua bán chiếm 58% tổng mức luân chuyển hàng hóa trên thị trường. Tuy chợ nông thôn phát triển nhưng vẫn còn tình trạng phân chia thị trường do lợi ích của địa phương, đơn vị kinh doanh làm chậm tốc độ lưu chuyển hàng hóa, tăng chi phí, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

Trong điều kiện thị trường thế giới biến động phức tạp, giá cả thất thường, xác định xuất khẩu là mũi nhọn, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo mở rộng xuất khẩu bằng việc tìm thị trường mới và mở rộng thu mua nên xuất khẩu đạt khá. Năm 1989 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7 triệu USD tăng 75% so với năm 1988, trong đó 6 tháng cuối năm đạt 5,88 triệu USD tăng 5,14 lần so với 6 tháng đầu năm 1989.

6 tháng cuối năm 1989 là một quãng thời gian ngắn, nhưng những kết quả bước đầu trên các lĩnh vực sản xuất đã phần nào giải quyết được những khó khăn trong đời sống và quan trọng hơn là đã chứng minh cho một hướng đi đúng, tạo đà cho sự phát triển sau ngày tái lập tỉnh.
II. Xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước pháp quyền XHCN - Điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội 1990 - 1995

1 - Củng cố hệ thống hành chính Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 19 - 11 - 1989, cử tri trong toàn tỉnh đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp: HĐND tỉnh; HĐND huyện và HĐND xã, phường. Hơn 95% số cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử HĐND cấp tỉnh có 60 đại biểu, HĐND cấp huyện có 238 đại biểu, HĐND cấp xã có 4.020 đại biểu. Việc bầu cử HĐND lần này sẽ tạo điều kiện củng cố và tăng cường sức mạnh của chính quyền địa phương ở các cấp. Ở cấp tỉnh, sau khi chia tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh lâm thời chỉ có 3 người (một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch thì trong đó 1 Phó Chủ tịch vừa là Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Tỉnh ủy) nên việc điều hành các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Sau khi bầu cử HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng, việc phân công, phân nhiệm thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND được cụ thể và sâu sát. 

Trong kỳ họp đầu tiên, HĐND tỉnh đã bầu Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1990 - 1994 gồm 15 vị:

Chủ tịch: Ông Trần Sự;

Các Phó Chủ tịch:


Ông Đinh Hữu Trung;

Ông Đinh Hữu Cường;

Ông Hoàng Đạo;

  

Ông Hồ Khắc Hồng.

Các Ủy viên UBND: 

Ông Cao Lương Bằng
- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS;

Ông Trần Thanh Đạt
- Giám đốc CA;

(sau đó là ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc CA )

Ông Phan Lâm Phương
- Chủ nhiệm UBKH;

Ông Phạm Quang Lịch
- Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Trịnh Đình Yên
- Giám đốc Sở Thương mại;

Ông Lê Văn Trương

- Giám đốc Sở Công nghiệp;

Ông Phạm Hồng Tuyến
- Giám đốc Sở Lâm nghiệp;

Ông Phan Minh Đức
- Giám đốc Sở Xây dựng;

Ông Nguyễn Chất

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Ông Nguyễn Hộ

- Chánh Thanh tra.

Thường trực UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch như sau:

Ồng Trần Sự: Chủ tịch, phụ trách chung, công tác kế hoạch và đối ngoại.

Ông Đinh Hữu Trung: Phó Chủ tịch, phụ trách công tác tài mậu;

Ông Đinh Hữu Cường: Phó Chủ tịch, phụ trách nội chính, văn hóa - xã hội;

Ông Hoàng Đạo: Phó Chủ tịch, phụ trách khối công nghiệp;

Ông Hồ Khắc Hồng: Phó Chủ tịch, phụ trách khối nông nghiệp.

Cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban là các sở, ban, phòng trực thuộc đã được củng cố một bước. Một số giám đốc, thủ trưởng cơ quan mới được bổ nhiệm. UBND tỉnh đã thông qua quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hành chính cụ thể hơn.

Cùng với bộ máy chính quyền cấp tỉnh, bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã cũng được củng cố và tăng cường một bước. Để tăng cường chỉ đạo sâu sát cơ sở, phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, UBND trình với HĐND tỉnh đề nghị lên Chính phủ phân chia lại địa giới một số huyện, xã. Ngày 01 - 6 - 1990, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 190-QĐ/HĐBT chia huyện Lệ Ninh thành hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, huyện Tuyên Hóa thành hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Các xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Quảng Hóa, Cao Hóa trước đây sát nhập vào huyện Quảng Trạch nay trở lại huyện Tuyên Hóa. Riêng hai xã Phù Hóa và Cảnh Hóa vẫn thuộc huyện Quảng Trạch. Sau khi điều chỉnh lại địa giới, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ các huyện về tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động.

2 - Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI chủ trương tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Đầu những năm 1990 - 1991, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, độc lập dân tộc và chủ nghiã xã hội ở nước ta đứng trước những thử thách lớn.

Biến động chính trị thế giới đã tác động mạnh đến cách mạng nước ta. Chúng ta mất chỗ dựa chủ yếu trong quan hệ hợp tác toàn diện với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Các thế lực phản động trong và ngoài nước tăng cường thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, chuẩn bị kế hoạch bạo loạn lật đổ, với ý đồ xóa bỏ những thành quả cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn diễn ra gay gắt, lạm phát cao (67%), đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Đảng ta quyết định tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII nhằm tiếp tục thực hiện công cuộc Đổi mới toàn diện, tìm giải pháp đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng bất lợi từ việc Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ.

Đại hội VII đã thông qua Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương khóa VI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

Báo cáo chính trị đánh giá tình hình đổi mới các lĩnh vực đời sống xã hội và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991 - 1995. Về mục tiêu cụ thể cần đạt được trong những năm 1991 - 1995, Đại hội đề ra là "tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích lũy từ nền kinh tế quốc dân; tạo thêm việc làm cho người lao động, giảm nhịp độ tăng dân số; ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới hoạt động của Nhà nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng.".

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã tổng kết tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và nêu ra những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.

Cương lĩnh xác định rõ quan niệm của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng. Chế độ xã hội đó mang đặc trưng: Do nhân dân lao động làm chủ; có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển cá nhân; các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 với mục tiêu tổng quát là đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tê - xã hội, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào thế kỷ XXI, tăng tổng sản phẩm xã hội gấp đôi so với năm 1990. Chiến lược đề ra đổi mới cơ cấu kinh tế, hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước. Chiến lược nêu rõ các chính sách, giải pháp về vốn và kinh tế đối ngoại, dân số và việc làm, văn hóa, giáo dục, khoa học, tài nguyên và môi trường; phương hướng cải cách bộ máy nhà nước và đổi mới công tác cán bộ.

Những Văn kiện của Đại hội VII có ý nghĩa định hướng lãnh đạo mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có chủ trương cải cách bộ máy hành chính nhà nước và công tác điều hành, chỉ đạo của Hệ thống hành chính nhà nước ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI được tổ chức vào tháng 8 - 1991. Đại hội đã đánh giá lại tình hình qua hai năm kể từ khi Quảng Bình về lại địa giới hành chính cũ.

Trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh dần dần thích ứng với cơ chế mới, năng động và hiệu quả hơn. Việc sắp xếp bố trí lại cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư đã mở ra khả năng cho phép tỉnh sử dụng tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giải phóng năng lực sản xuất.

Thực hiện chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được củng cố, tình hình chính trị ổn định.

Qua hoạt động thực tiễn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền, quyền lực của các cơ quan dân cử từng bước được nâng cao, hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội bước đầu có đổi mới. Trên lĩnh vực đời sống xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những khuyết điểm yếu kém qua hai năm xây dựng: Tốc độ phát triển kinh tế quá chậm, năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế chưa được phát huy; tiềm năng lao động và tài nguyên chưa khai thác tốt. Tình hình đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn gay gắt. Việc chấp hành kỷ cương, pháp luật chưa nghiêm, tình trạng lãng phí, tiêu cực tham nhũng còn nhiều. Sức ỳ của cơ chế cũ, tư tưởng bao cấp, bảo thủ trì trệ, ỷ lại còn nặng làm hạn chế tính năng động, sáng tạo của địa phương cơ sở.

Đại hội cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân thành công cũng như yếu kém và những bài học kinh nghiệm mang tính chỉ đạo.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho thời gian tới. Về mục tiêu tổng quát của 5 năm 1991-1995, Đại hội xác định: "Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả; đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế và tăng thu nhập quốc dân. Giảm mạnh tốc độ tăng dân số, tạo thêm việc làm cho người lao động. Ổn định và cải thiện một bước đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giảm hộ nghèo, thu hẹp diện đói trong kỳ giáp hạt.

Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xa hội nhằm đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đi đôi với tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội"
.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng bộ lần thứ XI thông qua là cơ sở cho cơ quan nhà nước của tỉnh và các cơ quan hành chính tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

3 - Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và những quy định mới liên quan đến việc xây dựng Hệ thống hành chính Nhà nước pháp quyền XHCN.

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 11 ngày 15 - 4 - 1992 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Hiến pháp năm 1992 có XII chương, 147 điều quy định những điều luật cơ bản của Nhà nước ta. Trong bản Hiến pháp lần này có một số nội dung mới liên quan đến việc xây dựng bộ máy Nhà nước và hệ thống hành chính nhà nước.

Trong Điều 2, xác định bản chất Nhà nước, lần đầu tiên Hiến Pháp 1992 chỉ rõ: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức."

Với Điều 2, Hiến pháp năm 1992 đã thể chế hóa tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ ( khóa VII): "Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt nam. Đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa"
.

Trong Điều 3: "Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội. Mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện"

Trong Điều 4: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

Về chế độ kinh tế, Hiến pháp 1992 lần đầu tiên xác định rõ: "Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể làm nền tảng."

Về Ủy ban nhân dân, Hiến pháp 1992 vẫn xác định là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhưng lần này quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của UBND. Theo Điều 123 thì Ủy ban nhân dân " ... chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân". 

Điều 124: "Ủy ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Ủy ban nhân dân phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản sai trái của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân và các văn bản sai trái của ủy ban nhân dân cấp dưới; đình chỉ thi hành nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân cấp dưới, đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình bãi bỏ những nghị quyết sai trái đó"
.

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 là cơ sở luật pháp cao nhất cho các hoạt động chấp hành, điều hành của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính trực thuộc nhằm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

4 - Điều hành các hoạt động kinh tê xã hội 1991 - 1995

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất

- Sản xuất nông nghiệp: Hai năm sau khi tái lập tỉnh, ngành nông nghiệp đã có những chuyển biến bước đầu, nhưng để có một nền nông nghiệp phát triển toàn diện vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ trọng màu còn thấp, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, cây xuất khẩu có tăng nhưng tăng chậm, chưa khai thác tốt tiền năng kinh tế vùng gò đồi. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mạnh, năng suất, chất lượng hiệu quả chưa cao, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp còn hạn chế. Thực hiện cơ chế khoán 10 bước đầu đã giải phóng năng lực sản xuất, song còn bộc lộ nhiều thiếu sót và hạn chế. Việc chỉ đạo triển khai chưa toàn diện, mỗi nơi làm mỗi cách, chưa có sự điều hành thống nhất, chỉ đạo tập trung; chỉ chú trọng khoán cây lúa, chưa chú trọng cây màu, cây công nghiệp và cây xuất khẩu. Việc giao đất còn mang tính bình quân, manh mún, chưa khai thác hết năng lực sản xuất của những hộ làm ăn giỏi và ngược lại cũng có người không đảm đương được ruộng khoán phải xin trả lại ruộng. Việc chỉ đạo điều hành của ban quản lý hợp tác xã nhiều nơi còn lúng túng, có nơi hầu như khoán trắng cho hộ xã viên. Tổ chức dịch vụ vật tư, giống, bảo vệ thực vật chưa thực sự hướng về cơ sở, phục vụ sản xuất. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn yếu, trước hết là chưa khai thác tốt hiệu quả của các công trình thủy lợi, chưa tạo ra bộ giống có năng suất cao ổn định.

Việc đổi mới cơ chế quản lý trong các cơ sở quốc doanh nông nghiệp chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức.

Thấy được những hạn chế và thiếu sót nêu trên, UBND đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp , các cơ quan chức năng liên quan và các UBND huyện, thị tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp tích cực hơn nữa.

Để giải quyết vấn đề năng suất, chất lượng, hiệu quả, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh, bố trí mùa vụ và cơ cấu giống hợp lý. Tất cả các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất chiếm 75% diện tích gieo trồng, triển khai trên diện rộng giống cấp I, giống thuần chủng và bố trí đúng thời vụ, nhất là vụ tám, hạn chế đến mức thấp nhất tính bấp bênh của vụ sản xuất Hè - Thu, đảm bảo hai vụ Đông - Xuân và Hè - Thu ổn định. Để khai thác tốt tiềm năng vùng gò đồi, một số dự án phát triển vùng gò đồi đã được triển khai. Việc thực hiện dự án di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi đã đạt được kết quả bước đầu. Tỉnh có chủ trương giao đất cho hộ gia đình mở mang canh tác trồng trọt, chăn nuôi với quy mô lớn. Vùng Sen Bàng (Bố Trạch) có hộ nông dân trồng được 25 héc ta cao su, vùng Thanh Sơn (Lệ Thủy) các hộ gia đình trồng được hàng chục héc ta, nhiều hộ đã nhận đất trồng hàng chục héc ta cây lấy gỗ, cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày. Nhân dân ở một số vùng kinh tế mới được ổn định cuộc sống, sản xuất có hiệu quả. Có nhiều hộ đã thu nhập từ kinh tế vùng đồi 10 - 20 triệu đồng mỗi năm. Có HTX như Đại Phong vừa đẩy mạnh sản xuất lúa ở vùng đồng bằng, vừa đầu tư phát triển mạnh vùng đồi trồng hàng trăm hecta cây lấy gỗ, cao su và chăn nuôi trâu bò đàn. Nhiều địa phương ở các vùng nông thôn đã tổ chức lại sản xuất, khai thác tiềm năng vùng đồi, núi, ao hồ, mặt nước để trồng cây công nghiệp dài ngày, nuôi tôm cua xuất khẩu, nuôi cá lồng trên sông, suối điển hình là các xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa), Quảng Phong (Quảng Trạch), thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch), Cam Thủy (Lệ Thủy)...

Để có quy hoạch phát triển vùng đồi lâu dài, tỉnh đã giao cho ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng khí hậu, thời tiết ở vùng gò đồi trung du các huyện để xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội như Dự án vùng Pheo (Minh Hóa), Dự án khu kinh tế mới ở Ngư Hóa (Tuyên Hóa), Dự án vùng Phúc - Lâm - Xuân (Bố Trạch).

Cùng với việc phát triển kinh tế vùng gò đồi, tỉnh đã có chủ trương lồng ghép, thực hiện tốt Chương trình 327 của Chính phủ. Mục tiêu của Chương trình 327 là phát triển sản xuất, khai thác thế mạnh về rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng sản phẩm xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện một bước phân bố lại dân cư đồng thời bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Để thực hiện các dự án của Chương trình 327, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo ở các huyện nhằm tăng cường công tác Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đúng nội dung, mục đích và bảo đảm tiến độ. Một số vùng kinh tế mới trong chương trình dự án được xây dựng, vận động được 690 hộ đến lập nghiệp, trong đó  giãn dân 426 hộ, di dân 264 hộ.

Thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Quyết định 72 của Hội đồng Bộ trưởng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các địa phương triển khai các đề án vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Thành lập  Ban Dân tộc, miền núi giúp Ủy ban thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi giúp đồng bào định canh, định cư, đẩy mạnh sản xuất, tổ chức cuộc sống.

Cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi, các vùng kinh tế mới từng bước được ổn định, hạn chế được nạn chặt phá rừng làm nương rẫy.

Rút kinh nghiệm tổ chức lại công tác khoán 10 trong HTX nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, đã có 25% số HTX chuyển đổi tương đối toàn diện, trên 50% số HTX chuyển đổi một số khâu. Các hợp tác xã chuyển đổi tốt cho thấy kinh tế HTX và kinh tế hộ tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đời sống nông dân được khá hơn. Trong nông thôn đã xuất hiện một số hình thức hợp tác liên kết giữa những người lao động, giữa các hộ nông dân tự nguyện góp vốn sản xuất kinh doanh, cùng có lợi để phát triển ngành nghề dịch vụ. Việc xác lập hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ đã phát huy năng lực sản xuất, khai thác tiềm năng trong nông nghiệp.

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển cả về số lượng và chất lượng ở cả khu vực tập thể và hộ gia đình.

Những nỗ lực cố gắng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đã đưa lại kết quả bước đầu tốt đẹp. Tổng sản lượng lương thực năm 1991 đạt gần 14 vạn tấn, tăng 2 vạn tấn so với năm 1990, là năm đạt năng suất và sản lượng cao. Năm 1992, tổng sản lượng lương thực đạt 14,7 vạn tấn, tăng 10,6% so với năm 1991. Năm 1993, mặc dù thời tiết không thuận, hạn hán kéo dài, mưa lũ lớn nhưng nhờ công tác chỉ đạo, điều hành tích cực nên sản lượng tuy có giảm nhưng không đáng kể (12 vạn tấn). 

Năm 1994, sản lượng lương thực đạt 148.000 tấn, năng suất các loại cây trồng tăng khá. Diện tích cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày đã phát triển nhanh. Ngành chăn nuôi phát triển nhất là chăn nuôi hộ gia đình đã trở thành nguồn thu nhập chính. Một số địa phương còn chăm lo phát triển ngành nghề, phá thế độc canh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân.

Về thủy sản, tỉnh đã chỉ đạo Ty Thủy sản cùng với các ngân hàng tín dụng tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng thêm phương tiện đánh bắt và đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt là thủy sản xuất khẩu. Ngư dân ở nhiều địa phương đã bỏ vốn đầu tư phát triển tàu thuyền, đổi mới cơ cấu ngành nghề, phương tiện đánh bắt hải sản có giá trị xuất khẩu cao. Sản lượng đánh bắt của ngành thủy sản tăng hàng năm từ 5 đến 8%, giá trị xuất khẩu tăng từ 25 đến 30%. Phong trào nuôi tôm, của xuất khẩu được nhân dân nhiều địa phương hưởng ứng. Công tác khoa học kỹ thuật đã tích cực giải quyết các khâu giống, kỹ thuật nuôi, phòng chống dịch bệnh đã góp phần đưa nghề nuôi thủy sản ở tỉnh ta phát triển mạnh. Đến năm 1993, toàn tỉnh đã khoanh nuôi 225 héc ta ao hồ mặt nước và xây dựng được 177 héc ta ao nuôi tôm cua xuất khẩu. Sản lượng đánh bắt năm 1994 là 12.300 tấn, tăng 13,8% so với năm 1993.

Đối với ngành lâm nghiệp, tỉnh chủ trương phải bảo vệ vốn rừng hiện có. Việc khai thác phải được tiến hành có kế hoạch bảo đảm cho rừng được tái sinh. Phong trào trồng cây gây rừng, đặc biệt là dự án PAM trồng cây trên vùng cát đã được quan tâm chỉ đạo và thu được kết quả tốt.

Sản xuất công nghiệp: Bước vào những năm 1991 - 1995 tình hình sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Trong công tác chỉ đạo, ngành công nghiệp vừa phải sắp xếp, điều chỉnh để ổn định sản xuất, vừa phải lo cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, phấn đấu hạ giá thành tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng nổi lên trong thời gian này là phải đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế mới. 

Năm 1990 là năm Nhà nước ban hành và áp dụng nhiều chính sách để tiếp tục xóa bao cấp, tăng cường công tác hạch toán kinh tế ở cơ sở; phân biệt chức năng quản lý nhà nước của cấp Sở, các cơ quan nhà nước huyện, thị với sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đề cao tinh thần tự chủ và trách nhiệm của cơ sở đối với Nhà nước. Đó là các quyết định, nghị định, chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ):

Quyết định 143-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định 217.

Nghị định 50/HĐBT và 98/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc làm thử các mô hình quản lý mới (mô hình Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần) 

Quyết định 315/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh lại sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc dân.

Chỉ thị 316/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc làm thử giao vốn bảo toàn, phát triển vốn cho cơ sở.

Quyết định 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết lao động dôi thừa trong các cơ sở quốc doanh; chấn chỉnh về lãi suất cho vay và hoạt động của hệ thống ngân hàng hợp lý hơn...

Những chính sách trên đã có tác động tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế cho cơ sở và cho toàn xã hội. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cơ chế mới gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ. Công nghệ và thiết bị các cơ sở sản xuất công nghiệp quá cũ, chưa đủ sức và thời gian thay thế. Năng suất lao động thấp; chất lượng sản phẩm chưa cao; vốn đầu tư còn hạn chế, vốn lưu động chỉ mới đáp ứng được 15 - 20% so với nhu cầu, lãi suất ngân hàng vẫn chiếm tỷ lệ lớn (bình quân 13 - 15%) trong doanh số của cơ sở. Giá vật tư như điện, xăng dầu, sắt thép tăng mạnh, hàng nhập lậu tràn làn gây sức ép cho sản xuất của các cơ sở trong tỉnh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo cho Sở Công nghiệp tập trung thực hiện một số biện pháp tích cực sắp xếp lại sản xuất, đầu tư đẩy mạnh sản xuất công nghiệp lên một bước. 

Thực hiện Nghị định 388/HĐBT và Quyết định 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại các cơ sở quốc doanh và giải quyết lao động thừa, ngành công nghiệp đã triển khai tích cực. Toàn tỉnh có 156 doanh nghiệp được tổ chức lại còn 68 doanh nghiệp và giải quyết số lao động dôi thừa trong các xí nghiệp thuộc Sở Công nghiệp giảm 310 người (37%).

Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức ngành công nghiệp, tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng một số cơ sở công nghiệp mới như Xí nghiệp thuốc lá, Nhà máy bia - nước giải khát, Phân xưởng phân vi sinh, Xí nghiệp Đá ốp lát, Nhà máy nước Đồng Hới, Xí nghiệp In, Xí nghiệp nghiền Xi măng... Để tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển, tỉnh đã đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản như hệ thống giao thông, bưu điện và đặc biệt là đường dây tải điện 35KV sớm đưa vào sử dụng.

Nhiều xí nghiệp đã đưa vào sản xuất, phát huy hiệu quả nhưng cũng có xí nghiệp do thiếu điều tra đầy đủ các yếu tố bảo đảm như nguyên liệu, thị trường nên không có hiệu quả, sớm giải thể như Xí nghiệp thuốc lá.

Các cơ sở, xí nghiệp sau khi được sắp xếp đã cố gắng đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch như Xí nghiệp Dịch vụ công nghiệp, Xí nghiệp Gạch ngói 1-5, Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn, Xí nghiệp Sửa chữa ô tô A3, Xí nghiệp Cưa mộc Ba Đồn, xí nghiệp Dược, Nhà máy nước Đồng Hới...

Sản xuất công nghiệp năm 1990, năm đầu tiên sắp xếp lại sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý sau khi tái lập tỉnh chỉ đạt 74,4% kế hoạch, nhưng đã tăng 3,7% so với năm 1989. Một số ngành hàng đã có cố gắng, đạt giá trị cao hơn năm 1989 như cơ khí đạt 105,8%, chế biến lương thực đạt 122,7%, chế biến thực phẩm đạt 117%, công nghiệp in đạt 341,5%.

Công nghiệp khối huyện thị tuy có nhiều khó khăn nhưng năm 1990 mới đạt 70,5% kế hoạch. Trong đó, công nghiệp quốc doanh đạt 60,2% kế hoạch, nhưng tăng 9,7% so với năm 1989; thủ công nghiệp đạt 71%, bằng 95% so với năm 1989
.

Có những khó khăn bước đầu, nhưng về cơ bản, lâu dài, công nghiệp phải trở thành một ngành kinh tế phát triển và chiếm tỷ trong lớn trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức được điều đó và để có phương hướng lâu dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho ngành công nghiệp tập trung xây dựng quy hoạch phát triển của ngành. Ty Công nghiệp đã xây dựng được các quy hoạch phát triển cơ bản như sau:

- Quy hoạch phát triển công nghiệp - thủ công ngiệp 1991 - 1995; 1996 -2000.

- Quy hoạch phát triển ngành Điện 1996 - 2005

- Quy hoạch khoáng sản 1991 - 2000

- Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thủ công nghiệp vùng ven biển.

- Lập quy hoạch bước đầu các Khu công nghiệp...

Sở Công nghiệp cũng đã tiến hành điều tra khảo sát các dòng sông Nhật Lệ, Kiến Giang, Dinh, Lý Hòa, Gianh, Roòn xác định trữ lượng cát, sạn để khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, bảo vệ dòng chảy, chống xói lở; khoanh vùng tạm cấm các hoạt động khai thác khoáng sản..

Sau một thời gian điều chỉnh, sắp xếp lại sản xuất ngành công nghiệp, tỉnh ta dần dần thích nghi với cơ chế thị trường, gắn sản xuất với tiêu dùng, do vậy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp những năm sau đó đã có những chuyển biến tích cực.

Để chỉ đạo sản xuất công nghiệp theo chuyên môn ngành dọc, có hiệu quả hơn, năm 1992, UBND tỉnh ra các quyết định chuyển các xí nghiệp có khả năng phát triển từ trực thuộc huyện thị giao cho Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp quản lý như Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Quảng Trạch, Xí nghiệp Sứ Đồng Hới, Xí nghiệp Nước khoáng Lệ Thủy.

Năm 1993, giá trị tổng sản phẩm toàn ngành công nghiệp đạt 66 tỷ đồng. Sản phẩm của một số xí nghiệp làm ra chất lượng khá, tiêu thụ nhanh như xi măng P400, phân vi sinh, đất đèn, nước khoáng, gạch ngói, hải sản đông lạnh...

Công nghiệp quốc doanh có tốc độ tăng trưởng khá, năm 1993 tăng 42%, chiếm tỷ trọng 40,3% trong giá trị sản lượng công nghiệp.

Năm 1994, nhiều xí nghiệp công nghiệp tiếp tục bố trí lại lao động hợp lý, thực hiện khoán sản phẩm, mạnh dạn thay đổi công nghệ, đầu tư thêm thiết bị mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Đẩy mạnh việc tiếp cận thị trường, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nhiều cơ sở làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách và cải thiện đời sống người lao động như Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn, Phân vi sinh Sông Gianh, Gạch ngói 1-5, Xí nghiệp Đông lạnh, Xí nghiệp In ...

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dần dân ổn định và tiếp tục phát triển. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1994 tăng 32,7% so với năm 1993. Một số sản phẩm hàng hóa tăng khá so với các năm trước như xi măng tăng 47%, phân vi sinh tăng 100%, đất đèn tăng 73,5%, nước khoáng tăng 23,4%, bia tăng 68,9%. Bằng cách huy động nhiều nguồn vốn từ bên ngoài, tỉnh đã đầu tư chiều sâu mở rộng sản xuất các xí nghiệp hiện có, phát triển một số dây chuyền sản xuất các mặt hàng mới như Xí nghiệp Bao bì, Xí nghiệp Mỳ ăn liền, Xí nghiệp Gạch Tuy nen và xây dựng, Xí nghiệp Xí măng 8,2 vạn tấn/năm. Một số xí nghiệp quốc doanh đã tìm được hướng đi và từng bước thích nghi với cơ chế mới.

Công nghiệp ngoài quốc doanh phát triển nhanh ở các địa phương. Năm 1993, công nghiệp ngoài quốc doanh chỉ tăng 4,7% so với năm 1992 thì năm 1994 đã tăng 27% so với năm 1993. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển các thành phần kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.

Năm 1995, tổng giá trị sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 83 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Trong đó công nghiệp quốc doanh đạt 46 tỷ đồng, công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 37 tỷ đồng. Công nghiệp ngoài quốc doanh phát triển đa dạng, nhiều ngành nghề hình thành trong dân cư như các cơ sở xay xát, chế biến sản phẩm nông lâm, hải sản, bước đầu đã hình thành một số làng nghề.

Nhìn chung trong 5 năm 1991 - 1995, công nghiệp, thủ công nghiệp đã có bước phát triển mới, tăng bình quân hàng năm là 14% và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế quốc dân: Năm 1991 là 16,7%; năm 1995 là 19,12%.

Tuy vậy, trong sản xuất công nghiệp còn bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém. Một số xí nghiệp gặp nhiều khó khăn do đầu tư thiếu đồng bộ, thiết bị và công nghệ lạc hậu, thiếu vốn cho sản xuất, chất lượng sản phẩm kém; mặt khác, do trình độ quản lý yếu kém nên vẫn lúng túng trong chuyển hướng sản xuất. Một số xí nghiệp mới chưa tính toán công nghệ, thị trường, nguyên liệu nên không có hiệu quả phải nhanh chóng giải thể sớm, tốn không ít tiền của như Xí nghiệp Bao bì, Xí nghiệp Mỳ ăn liền, liên doanh chế biến gỗ Việt - Ý ...Tư tưởng ỷ lại, bao cấp từ nguồn vốn nhà nước còn nặng, chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã hạn chế tốc độ phát triển của nền công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương.

- Xây dựng cơ bản: Để thúc đẩy sản xuất phát triển, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Ngành giao thông, vận tải đã tập trung cho công tác trùng tu, bảo dưỡng, xây dựng lại một số cầu cống trên quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, bảo dưỡng xây dựng lại một số cầu cống hoàn chỉnh như hoàn thành công trình Cầu Dài ở Đồng Hới dài 145 mét trên quốc lộ 1A. 

Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, nhất là phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt, ngành bưu điện đã nhanh chóng khôi phục lại các tuyến đường dây hư hỏng trước đây, xây dựng tổng đài điện thoại tự động 600 số ở Đồng Hới đưa vào khai thác và triển khai xây dựng tổng đài điện thoại tự động ở Quảng Trạch, Bố Trạch; xây dựng hệ thống thông tin liên lạc ra nước ngoài phục vụ công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại của tỉnh.

Cùng với việc xây dựng tuyến đường dây tải điện 220KV của Trung ương, tỉnh đã xây dựng một số tuyến đường dây phục vụ sản xuất và đời sống trong đó có tuyến Hoàn Lão - Rào Nan 35KV. Mạng lưới đường dây tải điện phát triển khá nhất là ở các vùng trọng điểm lúa của huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy để phục vụ cho việc tưới, tiêu. Nhiều công trình xây dựng cơ bản được khởi công từ các năm trước đã được tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng đưa vào sử dụng như Đập thủy lợi Mỹ Trung, Vực Tròn, Thủy điện Khe Rôn và một số công trình phục vụ sản xuất và đời sống khác.

Trong xây dựng cơ bản, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" các địa phương đã huy động mọi nguồn lực trong dân và của mọi thành phần kinh tế để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông nôn nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ. Năm 1991, xây dựng mới, nâng cấp 28 tuyến với 126km các đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện từ nguồn vốn của nhân dân và Nhà nước. Năm 1993, tổng số vốn đầu tư của nhân dân là 133,0 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn đầu tư của Nhà nước, trong đó vốn đầu tư của hộ gia đình 113,8 tỷ đồng, bằng 85% tổng số vốn. Năm 1994, đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 7.375 triệu đồng để làm 30 công trình thủy lợi. Đầu tư chăm sóc 2.350 héc ta rừng tự nhiên, 507 rừng gỗ lớn. Nâng cấp 92km đường, trồng 281 héc ta rừng.

Nhờ chỉ đạo tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng cho sản xuất và đời sống đã có những cải thiện đáng kể. Hơn 80% xã phường đã có đường ô tô về tận trung tâm xã, 60% xã phường có điện lưới quốc gia. Mạng lưới điện, bưu điện đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết của các khu kinh tế, khu dân cư tập trung và từng bước vươn về vùng sâu vùng xa.

- Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu: Hoạt động thương mại, dịch vụ sôi nổi hơn trước, đặc biệt, với chủ trương mở rộng hoạt động thương mại của các thành phần kinh tế, thương mại tư nhân phát triển mạnh góp phần giải quyết khó khăn về nguồn hàng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Hệ thống thương nghiệp quốc doanh được sắp xếp lại, thực hiện cơ chế quản lý mới hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chống bao cấp, ỷ lại, phát huy tính năng động của các cơ sở kinh doanh nhà nước. Hệ thống chợ nông thôn phát triển, góp phần giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân và cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho đời sống, không còn tình trạng khan hiếm hàng như trước đây. Các cơ sở dịch vụ đời sống phát triển nhất là ở vùng thị xã, thị trấn. Ngành thương nghiệp đã chú trọng phát triển một số cơ sở dịch vụ quốc doanh như nhà hàng, khách sạn phục vụ cho khách lưu trú trên địa bàn. Hoạt động du lịch bước đầu phát triển, nhất là từ khi tỉnh có đầu tư một số điểm du lịch như Phong Nha, Đá Nhảy, suối nước nóng Bang.

Về xuất nhập khẩu: Trong điều kiện mất thị trường hàng xuất khẩu truyền thống Liên Xô và các nước Đông Âu, việc tìm kiếm thị trường mới còn gặp nhiều khó khăn, việc xuất khẩu có nhiều hạn chế. Chủ trương của tỉnh là vừa tìm kiếm thị trường, vừa cố gắng chuyển đổi sản xuất các mặt hàng xuất khẩu phù hợp với yêu cầu thị trường mới nhất là mặt hàng thủy, hải sản được đẩy mạnh. Trong kế hoạch 5 năm 1990 - 1995, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động xuất khẩu cũng đã cố gắng nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 1990 đạt 7 triệu USD, năm 1995 đạt 9,6 triệu USD, vượt 26,2% so với kế hoạch.

Hoạt động kinh tế đối ngoại cũng được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết với nước ngoài đẩy mạnh sản xuất, song do điều kiện cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý và điều kiện địa lý không được thuận lợi nên hoạt động ở lĩnh vực này chưa thu được kết quả. 

Điều hành các hoạt động tài chính, tín dụng: Trong tình hình ngân sách sau ngày tái lập tỉnh hết sức khó khăn, không đủ chi thường xuyên, để tạo nguồn thu, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh sản xuất nhưng đồng thời phải tích cực tổ chức thu đủ, thu đúng chế độ các nguồn thu theo chế độ nhà nước quy định. Các ngành tài chính, thuế và ngân hàng đẩy mạnh các hoạt động tài chính, tín dụng, thu thuế trên địa bàn.

Năm 1991, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 47 tỷ đồng, trong đó Trung ương cấp 28 tỷ, thu tại địa phương 19 tỷ. Trong thu tại địa phương (có thuế nông nghiệp) là 4.750 triệu, đạt 104% kế hoạch. Tuy việc thu ngân sách năm 1991 đạt kết quả khá so với các năm trước, nhưng vẫn còn thất thu lớn nhất là nghề biển và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý tài chính, tiền tệ còn yếu; việc quản lý tài chính ở các xí nghiệp còn lỏng lẻo, chi tiêu không đúng nguyên tắc. Tình trạng lãng phí, trốn thuế còn phổ biến. Trước tình hình đó, UBND đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chấn chỉnh công tác tài chính đi vào nề nếp, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 1992, thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,319 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu cùng với việc thu hồi công nợ. Trong 6 tháng đầu năm 1993, toàn tỉnh đã thu hồi được 817 triệu đồng trên tổng số 2.487 triệu đồng phải thu, đạt gần 33%; 127 tấn lương thực trên tổng số 211 tấn, đạt 60% tổng số lương thực phải thu hồi; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị kinh tế và cá nhân đã thanh toán công nợ cho Nhà nước được 7,7 tỷ đồng trên 40 tỷ, đạt 21% số tiền phải thu.

Năm 1993, trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và phát triển các thành phần kinh tế, nguồn thu ngân sách của tỉnh đã đạt khá. Mặc dù vụ Hè - Thu mất mùa nặng, lũ lụt lớn trong tháng 10 nhưng thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt 104,8 tỷ đồng, trong đó thu tại địa phương đạt 48,3 tỷ, tăng 30% kế hoạch Trung ương giao và đạt 106% kế hoạch của tỉnh.

Năm 1994 thu ngân sách địa phương đạt 66,9 tỷ đồng, năm 1995 là 95,5 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch và vượt 43,2% so với kế hoạch trung ương giao. Các đơn vị kinh tế quốc doanh địa phương có 39/55 hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, trong đó có các đơn vị có số thu lớn đã vượt kế hoạch như Liên hiệp lâm công nghiệp Long Đại, Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn, Nông trường Việt Trung, Công ty Xây dựng thủy lợi, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình, Lâm trường Bố Trạch...

Trong 5 năm (1991 - 1995) thu ngân sách tăng bình quân là 47,7%, tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách Nhà nước tăng từ 4% năm 1991 lên 8,75% năm 1995.

Cùng với lĩnh vực tài chính, hoạt động tín dụng cũng đã có những chuyển biến tích cực tạo nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các thành phần kinh tế, đầu tư chiều sâu, nâng tỷ trọng cho vay trung hạn và dài hạn lên gấp đôi các năm trước. Cùng với các hoạt động tín dụng của các ngân hàng nhà nước, tỉnh chủ trương phát triển các hợp tác xã tín dụng để đưa hoạt động tín dụng về cơ sở phục vụ nhân dân. Bằng nhiều nguồn vốn của trung ương, vốn các dự án, vốn tiết kiệm trong dân với mức lãi suất linh hoạt, các hoạt động ngân hàng, hợp tác xã tín dụng đã tích cực góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Tổng số tiền cho vay năm 1993 tăng 120% so với năm 1991. Đến cuối năm 1993 đã có 33.000 lượt hộ nông dân, ngư dân vay vốn trên tổng số 62 tỷ đồng, chiếm 70% tổng số vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp.

Phát triển các thành phần kinh tế. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển các thành phần kinh tế, UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi và môi trường cho các thành phần kinh tế trong tỉnh phát triển. Việc phát triển các thành phần kinh tế nhằm khai thác tốt năng lực sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Kinh tế Nhà nước vẫn giử vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực và hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển. Bước đầu đã hình thành một số công ty tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế nhất là trong kinh doanh và xây dựng. Ở nông thôn, kinh tế trang trại cũng có bước phát triển mới. Đến cuối năm 1995 kinh tế Nhà nước chiếm 21,3%, kinh tế tập thể chiếm 28,4%, kinh tế cá thể chiếm 49,75%, kinh tế tư nhân chiếm 1,6%.

Nhìn lại 5 năm (1991 - 1995), công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND và các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã có những cố gắng lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong 5 năm nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 7,64%; cơ cấu chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (năm 1990 tỷ trọng giá trị công nghiệp 12,5%, dịch vụ 38,3%; năm 1995, công nghiệp chiếm 19,4%, dịch vụ 41,1%); nông nghiệp toàn diện đã có bước phát triển mới cả về sản xuất lương thực, cây công nghiệp chăn nuôi và dịch vụ ngành nghề nông thôn, cả về lâm nghiệp và thủy hải sản. Đi đôi với bố trí lại cơ cấu kinh tế, các thành phần kinh tế phát triển theo chủ trương của Đảng và Chính phủ và phù hợp với thực tế địa phương. 

Điều hành các hoạt động văn hóa -  xã hội. 

Công tác giáo dục - đào tạo: 

Sau ngày tái lập tỉnh, cùng với những khó khăn trong sản xuất và đời sống, tình hình giáo dục của tỉnh đang đứng trước những khó khăn thử thách nặng nề. Cơ sở trường lớp xuống cấp nghiêm trọng, đời sống của cán bộ giáo viên gặp nhiều khó khăn, chất lượng dạy và học đáng báo động. Việc củng cố và phát triển hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ và nhân dân, trong đó có vai trò của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước là ngành giáo dục. 

Ngay sau khi tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức, củng cố bộ máy điều hành của ngành giáo dục - đào tạo. Tháng 7 - 1989 Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Bình được tái lập với đầy đủ các phòng chức năng, giúp cho Ủy ban chỉ đạo công tác giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Tháng 12 - 1991, Ủy ban tỉnh ra quyết định số 718-QĐ/UB giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình thống nhất quản lý toàn ngành bắt đầu từ ngày 01 - 01 - 1992. Ngoài việc quản lý chuyên môn, ngành còn chủ động trong việc quản lý tổ chức, nhân sự và điều phối sử dụng, ngân sách. Những quyết định về tổ chức bộ máy, cơ chế điều hành đã tạo điều kiện cho ngành giáo dục làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn và công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển trong tình hình mới.

Việc đầu tiên của ngành là sắp xếp lại hệ thống trường lớp, tách hệ thống tiểu học ra khỏi trường phổ thông cơ sở theo chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thành lập các phòng giáo dục cho các huyện mới tách: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Minh Hóa. Bước vào năm học 1991 - 1992, toàn tỉnh có 141 trường tiểu học được tách ra từ các trường phổ thông cơ sở (còn 55 trường phổ thông cơ sở có cả cấp I và cấp II chưa có điều kiện tách); 73 Trường cấp II, 7 Trường Phổ thông trung học (PTTH), 7 Trường cấp II - III; 1 Trường Phổ thông cấp II Dân tộc nội trú tỉnh, 2 Trường Phổ thông cấp I Dân tộc nội trú huyện (Minh Hóa, Lệ Thủy); 5 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề; 1 Trường Trung học Sư phạm, 1 Trường Trung học Kinh tế, 1 Trường Công nhân kỹ thuật; 2 Trường Bổ túc văn hóa (Đồng Hới, Quảng Ninh). Để phù hợp với yêu cầu đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm tin học. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cho tỉnh, ngày 21 - 9 - 1989, UBND tỉnh có quyết định giao thêm nhiệm vụ bồi dưỡng tại chức bậc đại học cho Trường Trung cấp Kinh tế. Trường TCKT chủ yếu lo phần kế hoạch, tổ chức, phần giảng dạy mời giáo viên, giảng viên các trường đại học phụ trách.

Thực hiện chủ trương giảm nhẹ biên chế theo Quyết định 111/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, ngành giáo dục đã hướng dẫn các phòng giáo dục huyện thị, các trường cấp II - III, trường PTTH và các trường trực thuộc sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn theo định mức giờ dạy. Trong năm 1990, giáo viên PTTH và giáo viên cấp III trong các trường cấp II - III thừa 170 giáo viên, bình quân mỗi giáo viên chỉ dạy 7,7 học sinh; giáo viên cấp II cũng thừa nhưng không lớn. Để tránh khó khăn về sau khi sự nghiệp giáo dục phát triển trở lại, ngành giáo dục đề xuất hạ tỷ lệ giảm biên chế (quy định là 20%) và được tự điều chỉnh trong nội bộ ngành, chỉ giảm những người không đủ tiêu chuẩn như sức khỏe yếu, tuổi cao, hay đau ốm, trình độ sư phạm yếu... Ngành giáo dục - đào tạo đã giảm được 300 biên chế theo chế độ 111.

Cùng với công tác ổn định bộ máy tổ chức, giảm nhẹ biên chế, ngành đã tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý.

Với những cố gắng của ngành, tình hình giáo dục dần dần được khôi phục lại và bước đầu nâng được chất lượng dạy và học.

Đối với ngành giáo dục mầm non, năm 1989 - 1990 chỉ có 429 nhà trẻ, huy động được 8,6% số cháu trong độ tuổi đến trường. Năm học 1990 - 1991 đã tăng lên 804 nhà và nhóm trẻ, huy động được 15% số cháu trong độ tuổi, đạt chỉ tiêu của Bộ Giáo dục đề ra. Ở ngành học mẫu giáo, năm học 1989 - 1990 chỉ huy động được 34,8% số cháu trong độ tuổi, năm 1990 - 1991 tăng lên 43,5%. Năm học 1991 - 1992 có 20.477 cháu, đến năm học 1994 - 1995 đã tăng lên 29.629 cháu. Nhiều loại hình trường lớp do dân đứng ra xin mở như lớp mẫu giáo bán công, mẫu giáo dân lập và mẫu giáo tư thục đã góp phần tích cực xã hội hóa giáo dục ngành học mẫu giáo.

Ở hệ thống giáo dục phổ thông, năm học 1989 - 1990 có 79.511 học sinh cấp I, năm học 1990 - 1991 tăng lên 82.570 học sinh, năm 1991 - 1992 tăng lên 89.521 học sinh. Tình hình học sinh bỏ học giữa năm học giảm dần từ 2,5% năm học 1989 - 1990 xuống còn 1,3% năm học 1990 - 1991.

Số lượng học sinh cấp II và cấp III có tình trạng giảm do điều kiện xã hội và gia đình khó khăn các em học sinh không học lên được. Năm học 1989 - 1990, học sinh cấp II toàn tỉnh là 26.305, năm học 1990 - 1991 còn 24.581 giảm 6,55%; năm học 1991 - 1992 có 23.546 giảm 4,2%.

Năm học 1989 - 1990 có 7.360 học sinh cấp III(PTTH), năm học 1990 - 1991 còn 4.171, giảm 43,2%; năm 1991 - 1992 có 4.027, giảm 3,52%
. Tuy số lượng học sinh có giảm, nhưng năm sau có tỷ lệ thấp hơn năm trước và tỷ lệ bỏ học giữa chừng ở các cấp có xu hướng giảm là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự nghiệp giáo dục đang từng bước được phục hồi và chuẩn bị có bước phát triển mới.

Bước vào năm học 1992 - 1993 số học sinh tiểu học (cấp I) vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt số học sinh trung học cơ sở (cấp II) và học sinh trung học phổ thông (cấp III) đã chấm dứt tình trạng giảm và đã tăng đột biến. Học sinh trung học cơ sở năm 1992 - 1993 là 24.761, năm 1993 - 1994 là 26.461 và năm học 1994 - 1995 là 32.659. Học sinh phổ thông trung học năm 1992 - 1993 là 4.645, năm học 1993-1994 là 6.079 và năm học 1994 - 1995 là 6.650. Số học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp giảm hẳn. Ở tiểu học từ 4,6% năm học 1989 - 1990 xuống còn 0,8% năm học 1994 - 1995; học sinh trung học phổ thông từ 2,7% xuống còn 0,58%.

Tổng số học sinh năm học 1989 - 1990 là 118.050, năm học 1994 - 1995 toàn tỉnh là 150.770 tăng 40,4%.

Trong điều kiện của một tỉnh nghèo, số lượng học sinh tăng ở những năm đầu sau khi tái lập tỉnh là một sự cố gắng lớn của Đảng bộ và nhân dân trong đó có sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và ngành giáo dục Quảng Bình.

Cùng với tăng số lượng, chất lượng học sinh cũng đã có tiến bộ. Tỷ lệ học sinh giỏi cả 3 cấp học phổ thông hàng năm tăng từ 3 đến 5%, học sinh yếu kém giảm từ 3 xuống còn 2%. Đáng chú ý là các kỳ thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp học sinh tỉnh ta đỗ càng nhiều. Trước, năm 1990 tỷ lệ học sinh thi đỗ hàng năm là 7 - 8%, từ năm học 1991 - 1992 trở đi tỷ lệ này là 20 đến 50% có trường đạt gần 60%.

Trong thời gian này, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục- đào tạo, bên cạnh các lớp đại trà, ngành giáo dục tổ chức các lớp chuyên, lớp chọn để  bồi dưỡng học sinh giỏi và phát hiện học sinh năng khiếu. Các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc đã có nhiều em đạt giải và số lượng đạt giải năm sau nhiều hơn năm trước. Năm học 1991-1992 có 23 em dự thi, chỉ có 2 em đạt giải; năm học 1992 - 1993 có 35 em dự thi có 8 em đạt giải; năm học 1995 - 1996 có 89 en dự thi có 44 em đạt giải.

Cùng với việc phát triển các trường phổ thông, tỉnh đã chú trọng xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú, tổ chức tốt việc nuôi, dạy cho con em đồng bào dân tộc. Năm học 1991 - 1992 chỉ có 2 trường huyện với không quá 50 học sinh, tỉnh thành lập thêm Trường Dân tộc nội trú tỉnh và số con em đồng bào dân tộc về ăn ở học tập tại trường năm học 1994 - 1995 lên tới 380 học sinh. 

Để tạo điều kiện học tập cho con em có hoàn cảnh khó khăn, các huyện, thị còn mở thêm các lớp học tình thương. Ngoài việc dạy chữ, các trường còn dạy thêm một số ngành nghề thủ công như làm nón, thêu, may để cho các em có điều kiện lao động khi bước vào đời.

Các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề được thành lập thêm. Năm học 1091 - 1992 có 5 trung tâm ở Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch. Năm học 1994 - 1995 thành lập hai trung tâm nữa ở Tuyên Hóa và Minh Hóa. Số học sinh đến học tại các trung tâm ngày càng nhiều. Năm học 1991 - 1992 có 1.400 học sinh, năm 1993 - 1994 lên đến 7.000 học sinh, năm 1995 - 1996 tăng vọt lên 11.232 học sinh. Ngoài ra, các trung tâm này còn mở lớp dạy thêm cho hàng trăm thanh niên ngoài xã hội. Cùng với việc học văn hóa, các trung tâm còn tổ chức dạy các ngành nghề mà xã hội có nhu cầu như mộc, may, điện dân dụng, kỹ thuật chăn nuôi, nhằm bổ sung một lực lượng lao động có tay nghề cho các thành phần kinh tế.

Ngành giáo dục chuyên nghiệp: Mạng lưới trường chuyên nghiệp dạy nghề bắt đầu phát triển sau ngày tái lập tỉnh. Để thích ứng với yêu cầu giáo dục trong tình hình mới, các trường chuyên nghiệp dạy nghề của tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo và phát triển nhanh chóng.

Trường Trung học Sư phạm được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm. Qua 5 khóa đào tạo (1990 - 1995), trường đã đào tạo cho ngành 527 giáo viên tiểu học, 49 giáo viên Toán - Lý, 76 giáo viên Anh văn cho các trường phổ thông cơ sở và hàng trăm giáo viên theo chu kỳ bồi dưỡng.

Trường Trung học Kinh tế thuộc Sở Tài chính được UBND tỉnh quyết định giao cho Sở Giáo dục quản lý và đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế, được giao thêm nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tại chức cho cán bộ trình độ đại học. Số học sinh của trường ngày càng tăng.

Trường Cơ giới nông nghiệp trước đây được đổi thành Trường công nhân kỹ thuật đã mở rộng ngành nghề đào tạo, đáp ứng đội ngũ công nhân kỹ thuật cho sản xuất công nghiệp và phục vụ nông nghiệp.

Ngành "giáo dục thường xuyên" những năm sau ngày tái lập tỉnh phát triển nhanh. Đó là một ngành học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm giáo dục, đào tạo mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi trình độ khác nhau với nhiều hình thức như bổ túc, bồi dưỡng, đào tạo chuyên nghề, tại chức, đào tạo từ xa, tự học.

Trường Trung cấp Kinh tế đã tổ chức cho 1.080 học viên các lớp tại chức và 927 học viên các lớp hàm thụ của các trường Đại học Luật, Đại học Bách khoa Hà Nội với 9 ngành học khác nhau.

Trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; các lớp học chính trị và chuyên đề cho hàng trăm giáo viên các cấp.

Các lớp Ngoại ngữ, Tin học của các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học đào tạo nhiều cán bộ đáp ứng nhu cầu của thời kỳ mở cửa có số học viên tăng nhanh.

Ngày 27 - 9 - 1989, Ủy ban Quốc gia chống mù chữ của Việt Nam được thành lập. Hưởng ứng "Năm quốc tế chống mù chữ 1990", theo Chỉ thị 01/CT của Hội đồng Bộ trưởng, đầu năm 1990, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 16-CT/UB về việc phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở Quảng Bình. Ngành Giáo dục đã phối hợp với các đoàn thể xã hội như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bộ đội biên phòng phát động phong trào chống mù chữ trong toàn tỉnh. Mỗi ngành, mỗi đoàn thể chính trị xã hội đã tham gia mở lớp, vận động đoàn viên, hội viên của mình chưa biết chữ đi học các lớp xóa mù. Đặc biệt, bộ đội biên phòng đã cùng với các giáo viên tiểu học ở vùng sâu, vùng xa tích cực mở các lớp xóa mù cho đồng bào dân tộc, vùng núi. Để chống tái mù, ngành giáo dục đã tổ chức dạy cho hơn 3.000 học viên theo chương trình bổ túc cấp I.

Đối với công tác phổ cập tiểu học, biện pháp tích cực là vận động nhân dân đưa con em đến các lớp mẫu giáo đúng độ tuổi và duy trì sĩ số, chống tình trạng học sinh bỏ học nữa chừng.

Cuối năm 1995, Quảng Bình là tỉnh thứ 15 được công nhận phổ cập tiểu học và xóa mù trong toàn tỉnh (có 140/148 xã đạt chuẩn). Tổng số người biết chữ trong tỉnh đạt 96,6%.

Cùng với công tác xóa mù, phổ cập tiểu học, ngành giáo dục đã chỉ đạo cho các Phòng Giáo dục huyện, thị mở các lớp bổ túc cấp II, cấp III để nâng cao trình độ cho lứa tuổi thanh thiếu niên không có điều kiện đến trường.

Vượt qua những khó khăn, thách thức sau những ngày tái lập tỉnh, sự nghiệp giáo dục Quảng Bình đã có bước phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" cho tỉnh nhà.

Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác kế họach hóa gia đình.

Cũng như các đơn vị hành chính nhà nước khác, sau khi tái lập tỉnh, ngành y tế tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành. Sau khi có Quyết định 93-QĐ/UB ngày 28 - 7 - 1989 về việc thành lập các trạm chuyên khoa và đơn vị trực thuộc, ngành y tế triển khai ngay các công tác chuyên môn ở tuyến tỉnh và củng cố y tế tuyến huyện và tuyến xã. Thực hiện Quyết định chia huyện Lệ Ninh và Tuyên Hóa thành Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Minh Hóa, Ty Y tế giúp các huyện tổ chức lại các phòng y tế huyện.

Sau khi tỉnh nhà được tái lập, tình hình y tế cơ sở từ huyện xuống xã đang xuống cấp nghiêm trọng, mạng lưới y tế xã, phường hoạt động chưa đến 50%. Cơ sở y viện cũng như các trạm y tế xã đã xây dựng từ nhiều năm nay chưa được nâng cấp, nhiều nơi hư hỏng nặng không hoạt động được. Cán bộ y tế xã hầu hết lớn tuổi, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, phương tiện dụng cụ, thuốc chữa bệnh thiếu thốn, trình độ chuyên môn hạn chế, lâu ngày không được bồi dưỡng; phòng dược xã, phường hầu hết không hoạt động vì không có kinh phí; việc cung ứng thuốc chữa bệnh cho nhân dân ở vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc đó sức khỏe của nhân dân có nhiều vấn đề gay gắt cần có sự chăm sóc y tế. Môi trường sống bị ô nhiễm, một số dịch bệnh phát sinh như sốt rét, lỵ, sốt xuất huyết..; dân số có chiều hướng gia tăng do công tác kế hoạch hóa gia đình chưa được tích cực triển khai; các bệnh nhiễm khuẩn còn nhiều; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế phải tập trung củng cố tuyến y tế cơ sở, đẩy mạnh các công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Ngày 05 - 8 - 1989, UBND tỉnh ra Quyết định số 122-QĐ/UB thành lập Xí nghiệp liên hiệp Dược Quảng Bình và Công ty Vật tư thiết bị y tế Quảng Bình để lo việc sản xuất và kinh doanh một số mặt hàng thuốc và phương tiện cho công tác điều trị.

Để tạo điều kiện cho ngành y tế hoạt động thuận tiện, tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn, phù hợp với xu hướng đổi mới, ngày 07 - 9 - 1992, UBNĐ tỉnh ra Quyết định số 381-QĐ/UB giao cho Sở Y tế thống nhất quản lý theo ngành về tất cả các mặt chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tổ chức bộ máy và tài chính.

Những chủ trương của UBND tỉnh trên đây đã tạo điều kiện cho ngành y tế làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn và sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau ngày tái lập tỉnh, ngành y tế có những bước tiến mới trên các lĩnh vực như sau:

-Mạng lưới y tế xã, phường được củng cố và phát triển.

Để củng cố cơ sở y tế xã, phường, UBND tỉnh đã cung cấp một phần kinh phí nhà nước, Sở Y tế tranh thủ các chương trình quốc gia, các dự án của các Tổ chức y tế thế giới và mặt khác dựa vào sự đóng góp của nhân dân địa phương. Nhờ đó, từ chỗ năm 1989 mạng lưới y tế xã trên 52% bị hư hỏng không hoạt động được ( 72/148 xã) thì đến cuối năm 1994 đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được 91 trạm xá, phường đạt 61%; đã xóa trắng về y tế xã, phường (năm 1993 chỉ còn 2 xã Văn Thủy và Thượng Trạch). Ngành đã trang bị bộ dụng cụ UNICEF cho 105 trạm và 17/19 phòng khám đa khoa khu vực. Cán bộ y tế ở  các xã miền núi rẻo cao được hưởng lương của Nhà nước, các xã còn lại có 3 định suất theo Nghị định 46/CP đã giải quyết được phần khó khăn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Ngành y tế còn chú trọng công tác bồi dưỡng và đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường. Nhờ có những cố gắng của ngành và sự quan tâm của xã hội, mạng lưới y tế cơ sở xã phường đã được nhanh chóng củng cố, các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã đến tận thôn, bản, nhất là vùng sâu, vùng xa, nông thôn miền núi. 

Đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng, vệ sinh môi trường.

Sau ngày tỉnh được tái lập, công tác tiêm chủng mở rộng phòng 6 bệnh thông thường nhiễm khuẩn ở trẻ em được quan tâm và thực hiện triệt để hơn. Năm 1990 toàn tỉnh đã triển khai được 137/144 xã đạt gần 90,9% số trẻ trong độ tuổi (dưới 1 tuổi) được tiêm chủng. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiêm phòng uốn ván đạt 7,82%, số phụ nữ có thai đạt 29,6%... năm 1994 số trẻ trong độ tuổi được tiên chủng đầy đủ đạt 97,5%; tiêm phòng uốn ván 2 mũi cho phụ nữ có thai đạt 81,2%. Trong chiến dịch uống vác xin phòng chống bại liệt (chiến dịch Nids) cho trẻ em dưới 5 tuổi đạt 99,85%

Ngành y tế đã tăng cường giám sát theo dõi bằng dịch tể, lâm sàng và cận lâm sàng nhờ vậy đã phát hiện được vụ dịch tả cuối năm 1993 và có biện pháp khống chế, dập tắt không cho lây lan.

Đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh bằng Vacxin, tiêm chủng, ngành đã tăng cường công tác truyền thông và tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trong các cộng đồng dân cư. Phong trào xây dựng 3 công trình vệ sinh (hố xí, giếng nước và nhà tắm) được nhân dân tích cực hưởng ứng. 

Phòng chống các bệnh xã hội.

Phòng chống bệnh sốt rét là chương trình y tế quốc gia ưu tiên trong những năm 1991 - 1995. Trong cả nước, Quảng Bình là một trong những trọng điểm. Trước đây, số người mắc bệnh sốt rét và người chết vì sốt rét ở tỉnh ta có tỷ lệ khá cao, nhất là ở các vùng rừng núi. Năm 1990, đã có 245 người bị sốt rét và tử vong 40 người. Trước tình hình đó, ngành y tế đã tổ chức phun thuốc DDT cho 18 xã thuộc 4 huyện có nhiều người mắc bệnh (Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và Lệ Thủy); số dân được bảo vệ là 26.854 người, xét nghiệm 21.478 lam máu, tỷ lệ có ký sinh trùng trên lam là 4,26%. Để tăng cường phòng chống sốt rét, cùng với việc củng cố tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế đã thành lập Đội Y tế lưu động tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa làm công tác phòng chống dịch và phối hợp với y tế thôn, bản chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các hoạt động phòng chống được triển khai tích cực như vận động nhân dân giữ vệ sinh, phun thuốc, tẩm màn, uống thuốc phòng, xét nghiệm, phát hiện sớm để có biện pháp điều trị kịp thời. Qua 5 năm phấn đấu, số người sốt lâm sàng giảm chậm nhưng người chết do sốt rét hàng năm đều giảm, năm 1991 có 50 người, năm 1994 chỉ có 5 người.

Chương trình phòng chống bướu cổ: Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tỉnh đã cấp một khoản kinh phí cho ngành y tế mua muối i ốt đưa đến các vùng sâu, vùng xa để phòng chống bệnh bướu cổ cho nhân dân. Trạm Phòng chống bướu cổ đã khắc phục khó khăn về phương tiện vận chuyển, nhân lực và giao thông đi lại, đưa muối về tận thôn bản cho 15 xã vùng cao và 12 bản thuộc Nông trường Việt Trung và xã Sơn Trạch đủ 115 tấn. Số muối chuyển về các huyện đạt 64% kế hoạch. Trạm Phòng chống bướu cổ đã khám, điều trị cho đồng bào bị bệnh bướu cổ hàng năm đều đạt từ 85 đến 140% kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ thị cho các địa phương thực hiện toàn dân ăn muối i ốt từ năm 1995 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ những cố gắng nỗ lực của toàn ngành y tế và sự hưởng ứng của nhân dân, bệnh bướu cổ trên địa bàn Quảng Bình giảm dần, góp phần tăng cường sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là ở miền núi.

Chương trình thanh toán bệnh phong và phòng chống bệnh hoa liễu: Thực hiện chương trình phòng chống bệnh phong, ngành y tế đã triển khai tại 143/148 xã, chiếm 97%. Số bệnh nhân phong được Trạm Da liễu quản lý là 112/115 người, số bệnh nhân được điều trị khỏi là 42 người. Những bệnh nhân hoa liễu (lậu, giang mai) được khám và điều trị đạt kết quả. Mạng lưới chuyên khoa da liễu được củng cố và nâng cao trình độ khám phát hiện, quản lý bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Chương trình phòng chống bệnh lao và các bệnh nhiễm khuẩn. Trạm Chống lao của tỉnh triển khai chương trình chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cho trẻ em ở 97 xã phường, bảo vệ cho 86.308 cháu. Chương trình Phòng chống lao cấp 2 được tổ chức ở 115 xã, phường. Số bệnh nhân lao cũ và mới được quản lý và điều trị theo phác đồ là 866 người. Các bệnh viện tuyến huyện và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba đã phối hợp với Trạm Chống lao tỉnh trong việc khám, điều trị bệnh nhân làm giảm số người mắc bệnh và chết do bệnh lao.

Công tác phòng và chữa bệnh tâm thần và chống mù lòa: cũng đã được tích cực triển khai. Đến cuối năm 1994, các huyện, thị xã trong tỉnh đều có cơ sở quản lý bệnh nhân tâm thần tại bệnh viện; 50% số phòng khám đa khoa khu vực trong tỉnh đã tổ chức quản lý, phục hồi chức năng bệnh tâm thần tại cộng đồng. Trạm Tâm thần tỉnh đã phát hiện và điều trị cho 4.346 bệnh nhân động kinh và tâm thần phân liệt; xác định được dịch tễ của bệnh tâm thần trong tỉnh. 

Sau ngày tái lập tỉnh, công tác phòng chống mù lòa được tích cực triển khai và từng bước đi vào xử lý kỹ thuật. Việc phòng chống mắt hột tập trung chủ yếu cho nhân dân vùng biển và lứa tuổi học sinh. Trạm Mắt đã mổ đục tinh thể đưa lại ánh sáng cho 133 người, cho 1759 phụ nữ sau khi sinh con uống vitamin A phòng chống bệnh khô mắt cho trẻ em.

Những công tác phòng chống bệnh xã hội được triển khai tích cực sau ngày tái lập tỉnh đã góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân

Song song với công tác y tế dự phòng, các cơ sở khám và chữa bệnh cho nhân dân cũng được củng cố và nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh có 6 bệnh viện tuyến huyện, 1 nhà hộ sinh ở thị xã Đồng Hới (năm 1992 được chuyển thành Phòng khám Đa khoa khu vực); 19 phòng khám đa khoa (trong đó có 17 dịch vụ kế hoạch hóa gia đình); 105 xã có y viện, trạm y tế xã, phường. Năm 1993, UBND tỉnh quyết định thành lập các Trung tâm y tế huyện, thị xã . 

Để nâng cao chất lượng khám và điều trị, các bệnh viện được kiện toàn về mặt nhân sự, tăng cường cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các phòng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị y tế, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức của người thầy thuốc. Năm 1994 đã khám 92.832 lượt người, công suất giường bệnh đạt 101,2%. Số tử vong tại bệnh viện giảm 46% so với năm 1993. Công tác phẫu thuật cấp cứu và điều trị ngày càng tiến bộ. Riêng năm 1994, toàn tỉnh đã phẫu thuật 3.315 trường hợp, trong đó mổ cấp cứu ngoại sản 24,5%.

Công tác bảo hiểm y tế được tổ chức triển khai theo Nghị định 299/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Năm 1994, đã phát hành 47.851 thẻ và khám cho người có thẻ bảo hiếm y tế là 42.760 lượt người. 

Mặc dù công tác khám chữa bệnh còn nhiều vấn đề bất cập, nhưng ngành y tế đã có những cố gắng bước đầu trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình.

Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình là công tác thường xuyên, được lồng ghép vào các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh xã hội khác nhằm bảo vệ sức khỏe của các bà mẹ và trẻ em. Ngành y tế đã chỉ đạo củng cố các đội sinh đẻ kế hoạch của huyện, thị xã. Năm 1993, Trạm Bảo vệ bà mẹ trẻ em được chuyển thành Trung tâm Bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. 

Ngành y tế đã kết hợp với Ủy ban kế hoạch hóa gia đình của tỉnh chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác truyền thông, dịch vụ kỹ thuật kế hoạch hóa, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, đặc biệt góp phần giảm tỷ suất sinh.  Năm 1993 tỷ suất sinh giảm 0,79% so với năm 1992. Năm 1995, tỷ lệ sinh là 2,92%, tỷ lệ tăng dân số là 2,39%, giảm nhiều so với năm 1991.

Điều hành các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao.

Ngay sau khi tái lập tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Bình - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban phát sóng buổi đầu tiên ngày 01 - 7 - 1989 để phục vụ nhân dân trong tỉnh. Tuy diện phát sóng truyền hình còn hẹp, nhưng lần đầu tiên nhân dân ở thị xã Đồng Hới và vùng lân cận đã được xem một chương trình truyền hình của tỉnh nhà. Những năm sau, tỉnh đã đầu tư thiết bị, nâng cao công suất máy phát, diện phủ sóng mở rộng và chương trình ngày càng phong phú.

Để tạo điều kiện cho Báo Quảng Bình - cơ quan của Đảng bộ tỉnh ra số đầu tiên, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính tỉnh đã tạo điều kiện cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí cho báo nhanh chóng đi vào hoạt động. Chỉ sau hai tuần khi tỉnh nhà được tái lập, ngày 13 - 7 - 1989 số báo Quảng Bình đã ra mắt cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy của Sở văn hóa - thông tin, các đơn vị sự nghiệp như Bảo tàng, Thư viện, Nhà văn hóa, Đoàn  nghệ thuật và các công ty thuộc ngành nhanh chống triển khai hoạt động. Tháng 10 năm 1991, thực hiện quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập Sở văn hóa - thông tin và Sở Thể dục - Thể thao thành Sở Văn hóa thông tin và thể thao. Sau ngày thành lập, bộ máy không ngừng được kiện toàn và hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và trình độ hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, nâng cao thể lực của nhân dân. Hoạt động của ngành văn hóa, thông tin và thể thao chủ yếu tập trung vào các mặt sau đây:

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở: Hội nghị cán bộ ngành VHTT ngày 17 - 01 - 1990 xác định, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn ngành vừa do yêu cầu cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. Mục tiêu được dặt ra là: Nhanh chóng chiến lĩnh không gian thông tin, xóa điểm trắng văn hóa, đẩy lùi và quét sạch văn hóa xấu độc, khơi dậy và phát huy truyền thống "Tiếng hát át tiếng bom, tiếng loa hòa tiếng súng" của quê hương Quảng Bình hai giỏi. Phươngthức hoạt động văn hóa thông tin được xác định là phải xã hội hóa các hoạt động VHTT và TDTT bằng mô hình tổ chức và hoạt động thích hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới.

Nhiều "Nhóm văn nghệ gia đình" ra đời và từ đó phát triển thành văn nghệ xóm, thôn gắn liền với chi đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ tại cơ sở với phương châm "Cây nhà lá vườn", tự biên tự diễn làm cho đời sống tinh thần, văn hóa ở cơ sở có sắc thái mới. Nhiều địa phương tổ chức các câu lạc bộ ca nhạc, thơ, hò khoan vấn đáp, có sự tham gia của các nghệ nhân góp phần phục hồi các loại hình nghệ thuật truyền thống; các câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, bóng bàn được thành lập... Về thông tin tuyên truyền có câu lạc bộ thời sự, đọc báo, trạm truyền thanh hợp tác xã, tổ thông tin của đội sản xuất, phối hợp với các trường học, chi đoàn thanh niên tổ chức đọc sách, thi kể chuyện sách... Đến cuối năm 1992, 100% số xã ở trung du, đồng bằng, 80% trường học, cơ quan có phong trào văn hóa, văn nghệ với 250 đội văn nghệ cơ sở, trong đó nổi lên những địa phương, đơn vị có phong trào phát triển mạnh như An Thủy (Lệ Thủy), Vĩnh Ninh (Quảng Ninh), Bảo Ninh (Đồng Hới), Đại Trạch (Bố Trạch), Cảnh Dương (Quảng Trạch), Châu Hóa (Tuyên Hóa), Hóa Thanh (Minh Hóa), Nông Trường Lệ Ninh, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Quảng Trạch, Ngân hàng Bố Trạch, Trường THPT Đào Duy Từ.... Ngành văn hóa tổ chức nhiều cuộc hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng thu hút đông đảo diễn viên với tiết mục có chất lượng.

Cùng với phong trào văn nghệ quần chúng, hoạt động lễ hội được phục hồi ở nhiều địa phương như lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy và nhiều nơi trong tỉnh, Hội chợ rằm tháng ba ở Minh Hóa, các trò chơi dân gian như chơi bài chòi trong dịp Tết, Hội cướp cù đầu xuân... đã góp phần làm lành mạnh đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các hoạt động thể dục, thể thao phát triển ở sơ sở, nhất là các môn thể thao có thế mạnh và truyền thống của địa phương như bóng chuyền, bơi lội. Nhiều địa phương vận động nhân dân đóng góp xây dựng sân bãi, tổ chức các hoạt động thể thao nhất là vào dịp các lễ hội, nhiều gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và gia đình thể thao.

Năm 1993, thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa thông tin , tỉnh đã phát động phong trào "Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa" trong toàn tỉnh. Hưởng ứng cuộc vận động, nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều địa phương đã xây dựng được quy ước nếp sống văn hóa tại thôn, bản và hàng vạn gia đình đăng ký phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Đến cuối năm 1995 đã có 74/148 xã, phường và hơn 300 thôn bản xây dựng quy ước nếp sống văn hóa; 67.139 gia đình/170.000 hộ đăng ký gia đình văn hóa.

Các hoạt động sự nghiệp văn hóa của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin được tăng cường. Hoạt động thông tin của các đội thông tin lưu động tỉnh và huyện đã tích cực hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và các đại hội của các Đảng bộ địa phương. Riêng năm 1992 có 109 đợt hoạt động thông tin lưu động đến các địa phương trong tỉnh nhất là các làng ven biển, vùng sâu vùng xa ở các huyện miền núi. Các đội thông tin lưu động được đầu tư trang thiết bị nghe nhìn, hoạt động thông tin được kết hợp với chiếu phim video, hoạt động văn nghệ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động của các đơn vị văn hóa chuyên nghiệp Nhà nước ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng và hiệu quả xã hội.

Khi mới tái lập tỉnh, Bảo tàng tổng hợp chưa có cơ sở vất chất chỉ dựa vào nhà truyền thống của thị xã nhưng cán bộ cơ quan đã cố gắng bảo quản, lập hồ sơ khoa học một khối hiện vật lịch sử tương đối lớn và tổ chức được nhiều đợt trưng bày phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện Chương trình chống xuống cấp các di rích lịch sử - văn hóa, Bảo tàng tỉnh đã cố gắng lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa thông tin công nhận các di tích cấp quốc gia và triển khai chống xuống cấp các di tích đã được công nhận. Phối hợp với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu Trung ương và các đoàn nghiên cứu văn hóa nước ngoài thăm dò, khảo sát các di chỉ văn hóa thời đại đồ đá, văn hóa Chăm Pa, làng gốm Mỹ Cương. Đặc biệt đã phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội Hang động Hoàng gia Anh tổ chức nhiều đợt thám sát hệ thống hang động Phong Nha chuẩn bị điều kiện cho việc phát triển du lịch của Quảng Bình.

Hoạt động thư viện tuy có khó khăn chưa có cơ sở để mở phòng đọc, lập kho sách song phương thức hoạt động ban đầu là giới thiệu và cho mượn sách đem đến tận nhà theo yêu cầu bạn đọc. Từ chỗ không có bạn đọc, đến năm 1994 đã có 13.000 lượt người đọc và 30.000 lượt mượn sách. Hướng về cơ sở, Thư viện tỉnh đã tập trung giúp đỡ xây dựng mạng lưới thư viện huyện và cơ sở, tổ chức các cuộc thi đọc sách, cố gắng phục hồi lại phong trào đọc sách báo trước đây. Trong hoạt động thư viện cơ sở có thư viện thôn Quảng Xá (Quảng Ninh) và thư viện xã cảnh Dương (Quảng Trạch) là những đơn vị có hoạt động đọc sách thường xuyên và trở thành một nét đẹp văn hóa ở địa phương.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh đã có những cố gắng bước đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng diễn viên, xây dựng tiết mục, tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân. Trong những năm mới tái lập tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh đã đem lời ca tiếng hát về lại làng, bản vốn từ lâu đã thiếu vắng ở cơ sở, được nhân dân hoan nghênh.

Cùng với những hoạt động sự nghiệp, công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin và thể thao được tăng cường. Thực hiện Quyết định 135/HĐBT, Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính phủ ngành văn hóa thông tin đã ra quân tấn công các tụ điểm chiếu video "chui", các cơ sở kinh doanh băng hình trái phép truyền bá văn hóa độc hại, đồi trụy. Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa đã góp phần đẩy lùi các tệ nạn, làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

Điều hành thực hiện chính sách, và giải quyết những vấn đề xã hội.

Sau ngày tái lập tỉnh, ngành lao động, thương binh xã hội được củng cố giúp cho UBND điều hành công tác thực hiện chính sách xã hội và giải quyết những vấn đề xã hội bức bách.

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn, khắc phục thiên tai trong những trận lũ lụt được nhân dân các địa phương tích cực hưởng ứng. Các địa phương, ban ngành, đoàn thể đã phát động phong trào tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã trở thành phong trào sâu rộng của quần chúng. Năm 1992 toàn tỉnh đã lập và tặng 3.042 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng số tiền là 327.478.000 đồng, làm mới 158 căn nhà cho các gia đình chính sách khó khăn, đóng góp hàng nghìn ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sỹ.

Thực hiện Nghị định 176/CP của Chính phủ ngày 20 - 10 - 1994 về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", năm 1994 và 1995 ngành lao động thương binh xã hội phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các địa phương lập danh sách đề nghị Nhà nước công nhận 171 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào, UBND tỉnh thành lập Ban Công tác đặc biệt do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, các thành viên có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban ngành liên quan. Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ được được triển khai tích cực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập Đoàn 589 tổ chức tìm kiếm, đưa hàng trăm hài cốt liệt sỹ tại chiến trường Lào về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh.

Sau khi tỉnh nhà được tái lập, một trong những vấn đề xã hội bức xúc là việc làm cho người lao động. Để giải quyết vấn đề này, chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế thu hút lao động. Trong năm 1992 đã giải quyết việc làm cho 9.213 người trong đó có hơn 1000 lao động ở vùng kinh tế mới. Năm 1990, số lao động không có việc làm chiếm 8,61% tổng số lao động trong độ tuổi, năm 1994 chỉ còn 6,07%. Những năm từ 1993 đến năm 1995 bằng nguồn vốn của những dự án nhỏ, xây dựng các vùng kinh tế mới hàng năm đã giải quyết được từ 5 nghìn đến 7 nghìn lao động có việc làm 

Điều hành công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan quân sự, công an và các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị quốc phòng, an ninh nhằm quán triệt trong cán bộ cốt cán nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Chấp hành Quyết định số 11/CT-HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Hướng dẫn 1194 của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển quân, năm 1992 toàn tỉnh đã tuyển quân được 2.072 người đạt chỉ tiêu trên giao.

Chấp hành Mệnh lệnh 44 của Bộ Tư lệnh Quân khu ngay trong năm 1992, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị ở 7 huyện, thị, tổ chức diễn tập làng xã chiến đấu ở 39 xã, phường và 1 cơ sở tự vệ. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực tham mưu và điều hành của chính quyền cơ sở trong phòng chống bạo loạn, bảo vệ an ninh chính trị ở địa phương. Nhiều xã ở vùng núi, vùng biển, vùng đồng bào theo đạo trước đây thuộc diện yếu kém, nay qua phong trào xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành những xã khá, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương .

Để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tai nạn xã hội, UBND tỉnh đã ra chỉ thị vận động quần chúng thu hồi vật liệu nổ còn rơi rớt trong dân. Từ năm 1991 đến 1995, toàn tỉnh đã thu hồi được 495 súng các loại, 6.200 kg thuốc nổ và nhiều vật liệu, vũ khí thô sơ khác. Để làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý các đối tượng, các địa phương tổ chức, quản lý tốt việc đăng ký quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng.

Thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán, đốt pháo nổ, các ngành và các địa phương đã có nhiều biện pháp tích cực kiểm tra chặt chẽ, triệt để thực hiện. 

Thực hiện Quy định 116 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ra các chỉ thị đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông. Nhân dân các địa phương dọc trục quốc lộ, tỉnh lộ chấm dứt việc phơi rơm rạ trên đường. Ở các trường học có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nhà trường đã phát động phong trào "Em yêu đường sắt quê em" xây dựng ý thức bảo vệ, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và an toàn trên tuyến đường sắt trong các em học sinh.

Tháng 6 - 1965, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục đưa phong trào phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn.

Trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ án tham ô, tham nhũng có ảnh hưởng xấu đến dư luận như vụ tham ô tại Phòng Lao động, Thương binh Xã hội huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy, vụ án tham ô biển thủ tại phà Quán Hàu, Công ty Du lịch Quảng Bình... được nhân dân đồng tình hưởng ứng

Nhìn lại thời gian 5 năm 1991 - 1995, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính cấp tỉnh đã có cố gắng điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ tiếp tục công cuộc đổi mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Trong công tác điều hành và chỉ đạo đã bám sát thực tế địa phương, giải quyết được một số vấn đề cấp bách trước mắt đồng thời chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của tỉnh trong những năm tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo điều hành vẫn còn những tồn tại, thiếu sót nhất là trong công tác quản lý nhà nước đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong tình hình mới.

III. Tiếp tục củng cố Hệ thống hành chính nhà nước, thực hiện cải cách hành chính - điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội 1996 - 2000

1 - Củng cố bộ máy hành chính nhà nước.

Cuối năm 1994, nhiệm kỳ mới của HĐND đã bầu ra cơ quan chấp hành là Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 10 vị sau:

- Chủ tịch UBND: Ông Phạm Phước;

- Phó Chủ tịch: Ông Phan Lâm Phương
Ông Hoàng Văn Khẩn
Ông Đinh Hữu Cường. (Tháng 6-1996 ông Phan Viết Dũng được bổ sung Phó Chủ tịch thay ông Đinh Hữu Cường chuyển công tác khác)

- Ủy viên Ủy ban: 

Ông Cao Lương Bằng
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS tỉnh;

Ông Cao Ngọc Oánh 
-  Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Lê Văn Tuấn 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ông Phạm Quang Lịch
- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

Ông Lê Hồng Tâm

- Trưởng Ban Tổ chức - Chính quyền tỉnh;

Ông Mai Xuân Thu

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phân công  như sau:

Ông Phạm Phước - Chủ tịch phụ trách chung và các công tác kế hoạch, nội chính, đối ngoại và cải cách hành chính;

Ông Phan Lâm Phương - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài mậu;

Ông Hoàng Văn Khẩn - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế công, nông nghiệp;

Ông Đinh Hữu Cường sau đó là ông Phan Viết Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa, xã hội.

Bộ máy hành chính của nhiệm kỳ này có thay đổi tên gọi và thành lập một số cơ quan mới để đáp ứng với yêu cầu của công tác chỉ đạo theo chủ trương của Nhà nước Trung uơng:

Sở Nông nghiệp (sáp nhập các Sở Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp)

Chi cục Kiểm lâm (đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)

Đổi tên Ủy ban Kế hoạch nhà nước thành Sở Kế hoạch - Đầu tư;

Ban Khoa học, công nghệ thành Sở Khoa học, công nghệ

Phòng Tư pháp thành Sở Tư pháp

Ủy ban Thanh tra thành Thanh tra tỉnh (từ Ban Thanh tra tỉnh)

Thành lập Sở Thể dục - Thể thao (tách từ Sở Văn hóa thông tin và Thể thao)

Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

Những sự kiện chính trị quan trọng có tính chỉ đạo đối với hoạt động hành chính nhà nước thời kỳ 1995 - 2000.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000.

Tháng 5 - 1996, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được tiến hành từ ngày 10 đến 13 tháng 5 năm 1996 để thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đóng góp vào các văn kiện của BCH Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; tổng kết tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển hinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000; bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.

Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, Đại hội Đảng bộ lần thứ XII chỉ ra những nội dung cơ bản sau đây:

Về mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: "Vượt qua những khó khăn thử thách, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, cải thiện một bước đời sống nhân dân, từng bước thực hiện công bằng xã hội, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng nghèo nàn kém phát triển, phấn đấu đạt mức trung bình cả nước".

Các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 1996 - 2000 là:

- Về kinh tế: Tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh (GDP) tăng hàng năm 15,6%; đến năm 2000 GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi so với năm 1995. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 7,6%, công nghiệp tăng 24,3%, dịch vụ tăng 15,6%; phấn đấu đến năm 2000 tỷ trọng công nghiệp chiếm 33,9%, dịch vụ 41,8%, nông nghiệp 24,3%. Cơ cấu các thành phần kinh tế đến năm 2000: Kinh tế Nhà nước chiếm 29 %, các thành phần khác 71%. Sản lượng lương thực đạt 19 vạn tấn, kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 65 - 70 triệu USD, trong đó năm 2000 đạt 15 - 18 triệu USD. Tỷ lệ huy động đến năm 2000 đạt 16% GDP.

- Về xã hội: Trên cơ sở mở rộng sản xuất và dịch vụ, giải quyết việc làm cho 1,3 -1,5 vạn lao động. Phấn đấu đến năm 2000 tỷ lệ tăng dân số không quá 1,95%. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập tiểu học và xóa mù, mở rộng phổ cập trung học cơ sở. Đảm bảo nông thôn có nước sạch cho sinh hoạt, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và các phúc lợi xã hội.

- Củng cố an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn chưa phát triển, công nghệ còn yếu, ở giai đoạn đầu phải rất quan tâm đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Trong công nghiệp, trên cơ sở thế mạnh tài nguyên ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm như công nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng, nước khoáng...

2- Phát triển các thành phần kinh tế Nhà nước, hợp tác và cá thể, tiểu chủ... 

3- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý bao gồm việc đổi mới công tác kế hoạch, tài chính, nâng cao năng lực quản lý kinh tế của Nhà nước.

4- Phát triển khoa học công nghệ trong đó ưu tiên điều tra cơ bản, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, đời sống.

5- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

6- Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng, an ninh.

7- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về kinh tế.

Đại hội cũng đã đề ra những nhiệm vụ để củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã được triển khai cụ thể trong nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và đó là cơ sở cho việc điều hành của UBND và hệ thống hành chính nhà nước.

Cũng trong thời gian này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã họp tại Thủ đô Hà Nội đánh giá lại kết quả thực hiện 10 năm Đổi mới, nhận định "Trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa cơ bản đã hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước".

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm vụ của UBND và các cơ quan hành chính Quảng Bình là phải tập trung cho việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nhiệm kỳ 1996 - 2000.

2 - UBND và các cơ quan hành chính tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu kinh tế -  xã hội 1996 - 2000

Chấp hành Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết các kỳ họp cả Hội đồng nhân dân, UBND đã triển khai nhiệm vụ cho các ngành trực thuộc.

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đồng thời bảo đảm an ninh lương thực, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành kinh tế và các địa phương xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch cụ thể hàng năm theo từng lĩnh vực kinh tế - xã hội theo sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong công tác điều hành, UBND tỉnh và các ngành chuyên môn đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo tăng năng suất và sản lượng, nhất là sản lượng lương thực. Bước vào 1996, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ sản xuất Đông - Xuân 1995 - 1996, đưa diện tích cây lương thực đạt 40.320 héc ta trong đó lúa 25.537 héc ta đạt 100,54% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 5/7 huyện, thị có diện tích gieo trồng tăng. Năng suất bình quân toàn tỉnh là 40,3 tạ/ha, tăng 5,1 tạ so với vụ Đông Xuân năm 1994 - 1995. So với nhiều năm trước đây, năng suất của nhiều loại cây trồng đều tăng. Sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân năm 1995 - 1996 thực hiện được 120.553 tấn, đạt 110,7 % kế hoạch, tăng 14.810 tấn so với với trước. Sản xuất vụ Đông - Xuân đầu tiên của kế hoạch 5 năm bội thu mở ra một thời kỳ phát triển mới cho ngành nông nghiệp. Đó là kết quả của sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành và nhân dân các địa phương đối với mặt trận sản xuất nông nghiệp, trong đó, vai trò điều hành của UBND và các cơ quan chuyên môn rất quan trọng. UBND tỉnh đã có chủ trương trợ giá và hỗ trợ cho nông dân gần 300 tấn giống nguyên chủng cấp I; ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng nhanh diện tích gieo trồng, áp dụng các biện pháp thâm cacnh, sử dụng các giống kỹ thuật có năng suất cao trên hầu hết các diện tích gieo cấy. Các dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón, bảo vệ thực vật, thủy lợi đã được huy động tích cực, đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân.

Đối với cây công nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển một số cây chủ lực như chăm sóc cao su đúng quy trình, đưa sản lượng mủ khô lên 570 tấn; trồng mới 96 héc ta dâu tằm, đưa diện tích lên 209 héc ta. Cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm có diện tích tương đương với các năm trước. Sau vụ Đông - Xuân, ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu, có phương án mở rộng diện tích gieo trồng bằng cách triển khai nạo vét hệ thống kênh mương, bảo đảm nước tưới và các dịch vụ kỹ thuật khác. Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp được mùa cả hai vụ, sản lượng lương thực đạt 18,8 vạn tấn, vượt kế hoạch 27,6%. 

Bước sang năm kế hoạch 1997, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND đề ra mục tiêu cụ thể là phải bảo đảm tăng trưởng cao, ổn định, vũng chắc, tạo điều kiện hoàn thành các chương trình mục tiêu.

Công tác điều hành của UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp là phải phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, lấy sản xuất lương thực làm trọng tâm, đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm gắn với chế chiến nông, lâm, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Để tạo nguồn lực ban đầu cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt ưu tiên các công trình chuyển tiếp có khả năng sớm đưa vào sử dụng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, quan tâm đầu tư cho vùng sâu vùng xa.

Ngoài việc xây dựng các chương trình mục tiêu chung cho cả tỉnh, các địa phương đã nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và đặc trưng ngành nghề để xây dựng mô hình kinh tế - xã hội nhằm khai thác tài nguyên, nguồn lực ở mỗi địa phương. UBND các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới đã chỉ đạo triển khai một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, từ đó rút ra một số kết luận về phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm cho người lao động. Các mô hình kinh tế sinh thái Bang - Thanh Sơn, mô hình kinh tế trang trại phía Tây Đồng Hới, Bố Trạch, mô hình cải tạo vườn tạp ở Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch phát huy hiệu quả được nhân ra diện rộng. Các mô hình phát triển cây công nghiệp như cao su tiểu điền, cây hồ tiêu, cây ăn quả trồng xen với kinh tế vườn ở  một số địa phương đã mở ra những triển vọng phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi và vùng sâu, vùng xa.

Nhờ có những biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp năm 1997 phát triển toàn diện, tăng 3,9% so với năm 1996. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 32,7 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 181.174 tấn vượt 3,5% kế hoạch, trong đó lúa 150.665 tấn. Cây công nghiệp đã phát triển mạnh ở vùng gò đồi, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày trong năm 1997 là 4.250 héc ta, tăng 3,9% so với năm trước; trong đó lạc có 3.100 héc ta, 1500 héc ta mía nguyên liệu, 530 héc ta mía giống. Tổng diện tích cây cao su là 5.052 héc ta, tăng so với năm 1996 là 15%, sản lượng khai thác mủ khô là 1.610 tấn.

Bước sang năm 1998, tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, vụ Hè Thu bị hạn nặng, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Diện tích lúa của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy bị sụt giảm, nhiều vùng nông nghiệp ở Bố Trạch, Quảng Trạch bị mất trắng. Diện tích lúa của cả tỉnh mất tới 8.644 héc ta, năng suất, sản lượng của lúa, các cây lương thực, cây công nghiệp đều đạt thấp. Việc bố trí, quy hoạch trồng mía trên những đồi cao, những vùng đất không chủ động tưới tiêu, không lường trước tình hình hạn hán gay gắt nên nhiều diện tích mía nguyên kiệu bị cháy, năng suất thấp, sản lượng giảm. Tình hình trên không những trực tiếp đe dọa đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 5 năm mà còn dẫn đến tình trạng thiếu đói trầm trọng ở một số vùng dân cư, đe dọa an ninh lương thực trên địa bàn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp và các địa phương phải tập trung giải quyết vấn đề lương thực, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Phải tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường sản xuất vụ Đông, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất các loại rau màu ngắn ngày kịp thời chống đói, đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc, phục hồi những diện tích có khả năng duy trì để tận thu; chuẩn bị điều kiện cho sản xuất Đông - Xuân vụ sau.

Bước sang năm 1999, nhờ những cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp, sự nỗ lực của nhân dân các địa phương, tình hình nông nghiệp đã có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại. Sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ cùng với tăng cường các biện pháp kỹ thuật thâm canh năng suất và sản lượng đều tăng. Trong hai năm 1999 và năm 2000 sản xuất nông nghiệp đã có những bước tiến mới. Sản lượng lương thực năm 2000 đạt 20,45 vạn tấn. Cùng với ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi phát triển mạnh đặc biệt là chăn nuôi trâu bò đàn. Đặc biệt trong những năm 1999 và năm 2000 kinh tế trang trại phát triển mạnh, đưa diện tích lên 2.488 héc ta trong toàn tỉnh.  Trong các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu mía đường chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà máy Mía đường theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tranh thủ nguồn lực của Trung ương và các tổ chức quốc tế triển khai một số dự án lớn như Dự án bảo tồn tài nguyên nông nghiệp (ARCD), Dự án an toàn lương thực, Dự án trồng rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt - Đức, dự án phát triển, cung cấp giống lúa (DANIDA) do Đan Mạch tài trợ. Các dự án đó đã góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ về giao đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Địa chính và các cơ quan liên quan cùng các địa phương tích cực triển khai đúng tiến độ. Cùng với việc giao đất nông nghiệp, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất cho nhau, khắc phục tình trạng manh mún phân tán. Việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân đã giúp cho các hộ gia đình nông thôn chủ động trong sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.


Trong lâm nghiệp, bước vào kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, chủ trương của tỉnh là phát triển đồng bộ việc trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi chăm sóc để bảo vệ vốn rừng; việc tổ chức kinh doanh nghề rừng phát triển theo hướng mở rộng khai thác rừng trồng, khoanh nuôi chăm sóc, phục hồi rừng tự nhiên, giảm dần và đi đến ổn định khai thác rừng tự nhiên theo quy hoạch. Diện tích trồng rừng tập trung năm 1996 đạt 108,6% kế hoạch.

Tháng 6 - 1997, thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 435/TTg về việc phê duyệt dự án khả thi trồng rừng tại Quảng Bình do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành lâm nghiệp tổ chức thực hiện kết hợp với việc xây dựng lại hệ thống các đơn vị kinh tế rừng theo hướng nông, lâm nghiệp kết hợp, từng bước thực hiện đóng cửa rừng để khoanh nuôi, bảo vệ vốn rừng theo chủ trương của Chính phủ. Trong năm, diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ là 57.000 héc ta, trồng rừng mới tập trung 4.050 héc ta, đạt 83,5% kế hoạch (chủ yếu là rừng trồng theo Chương trình 327), nâng tổng số rừng trồng từ năm 1991 đến năm 1997 lên 16.780 héc ta, bảo vệ rừng trồng được 5.250 héc ta.

Tháng 3 - 1998, triển khai Dự án trồng 5 triệu héc ta rừng của Chính phủ với nục tiêu là bảo vệ an ninh môi trường của đất nước, làm thay đổi cơ bản cục diện nông thôn miền núi và tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế miền núi. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai việc giao đất lâm nghiệp cho nhân dân sử dụng lâu dài, giúp đỡ nhân dân thực hiện các dự án trồng rừng theo Chương trình 5 triệu héc ta của Trung ương.

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường quản lý việc thực hiện các chương trình của Trung ương trên địa bàn đạt kết quả tốt như các Chương trình 327, Chương trình 773, Chương trình định canh định cư và một số dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong khuôn khổ Chương trình 327, các địa phương đã tổ chức tốt việc bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi, chăm sóc rừng trồng mới và đặc biệt khuyến khích lập vườn hộ gia đình. Đây là một hướng đi tích cực, có hiệu quả không chỉ trong việc bảo vệ rừng theo hướng giao đất giao rừng mà còn mở ra khả năng phát triển kinh tế trang trại kết hợp bảo vệ sinh thái tự nhiên. Trong chương trình định canh định cư thực hiện 11 dự án ở vùng sâu, vùng xa, coi trọng chính sách đối với đồng bào dân tộc. Chỉ đạo thực hiện dự án phù hợp với trình độ, tâm lý, phong tục đồng thời xây dựng tập quán sản xuất mới cho đồng bào hạn chế tối đa nạn đốt rừng làm nương rẫy; kết hợp định canh, định cư với việc xây dựng tụ điểm dân cư và phát triển cộng đồng. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch của chương trình định canh định cư trong năm 1997 đều được hoàn thành, chủ yếu là bảo vệ 13.000 héc ta rừng, chăm sóc 596 héc ta rừng trồng, trồng mới 160 héc ta rừng và 60 héc ta cây công nghiệp trong vườn hộ gia đình. Trong hai năm 1996 - 1997, bằng nhiều nguồn vốn đã trồng 9.134 héc ta rừng tập trung, đưa tổng diện tích rừng trồng lên 37.249 héc ta. Diện tích đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình quản lý là 10.512 héc ta.

Phát huy những thành quả đạt được, ngành lâm nghiệp trong những năm 1998 - 2000 đã tập trung chỉ đạo công tác khoanh nuôi, tái sinh và phát triển vốn rừng. Các nguồn vốn chương trình, dự án như Chương trình 327, IFAD, Dự án trồng rừng Việt - Đức, Chương trình định canh, định cư... đã được huy động lồng ghép và phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, nhận thức được giá trị đa dạng sinh học của Khu bảo tồn Phong Nha, từ tháng 5 năm 1997, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng lập hồ sơ xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đưa diện tích  cần được bảo vệ từ 41.132 héc ta lên 151.000 héc ta và trên cơ sở đó lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. UBND tỉnh đã có Quyết định 540-QQĐ/UB thành lập Ban Chỉ đạo lập Dự án bảo tồn và quản lý khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (gọi tắt là Chương trình Phong Nha - Kẻ Bàng). BCĐ Chương trình PN - KB có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng dự án xây dựng Vườn Quốc gia PN - KB và lập hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thien nhiên thế giới. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh các Sở Khoa học Công nghệ, nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - thông tin... đã phối hợp với các Bộ, ngành, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Viện Điều tra quy hoạch rừng... và các tổ chức nước ngoài nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ, xây dựng các báo cáo, các tiểu dự án về cấu tạo địa chất, địa tầng địa mạo, đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, đa dạng sinh học, tình hình kinh tế xã hội vùng đệm... Chính nhờ công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các bước chuẩn bị mà khu rừng đặc dụng Phong nha - Kẻ Bàng được bảo vệ tốt và trở thành Vườn Quốc gia và được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới sau này. Vườn Quốc gia PN - KB được thành lập, một diện tích lớn rừng đặc dụng được bảo vệ, ngoài ý nghĩa khoa học còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi sinh, bảo vệ vốn rừng trong chiến lược phát triển lâm nghiệp ở Quảng Bình.

Trong ngư nghiệp, UBND tỉnh đã có biện pháp chỉ đạo ngành thủy sản, công ty xuất nhập khẩu thủy sản củng cố, tổ chức lại bộ máy, tăng cường công tác thu mua nguyên liệu, chế biến hải sản, kiên quyết chủ động tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn tình trạng kinh doanh thua lỗ đồng thời giao cho một số ngành chức năng kiểm tra và đề xuất cơ chế quản lý nguồn hàng xuất khẩu thủy sản nhằm tăng nguồn thu cho tỉnh. Sản lượng đánh bắt thủy sản năm 1996 đạt 13.700 tấn, tăng 11% so với năm 1995.

Tập trung đẩy mạnh đánh bắt kết hợp với việc tận dụng mặt nước mặn, nước lợ để phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng nguồn hàng xuất khẩu. Trong hai năm 1996 - 1997 với sự hỗ trợ của Nhà nước và vốn tự có của ngư dân đã đầu tư  đóng mới thêm 469 tàu, thuyền các loại, đưa tổng số tàu thuyền toàn tỉnh lên 3.034 chiếc. Diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng, đến cuối năm 1997 toàn tỉnh có 1.068 héc ta mặt nước được khoanh nuôi, thu hoạch được 1.115 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản trong hai năm 1996 - 1997 là 26.874 tấn, trong đó nguyên liệu cho xuất khẩu chiếm 23,1%. Năm 1997, sản lượng đánh bắt thủy, hải sản đạt 14.514 tấn tăng 3,1% so với năm 1996; tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,76 triệu USD tăng 57% so với năm 1996. Giá trị xuất khẩu thủy sản chiếm 25,54% trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Thực hiện Chương trình đánh bắt xa bờ của Chính phủ, đưa phương tiện đánh bắt vươn khơi, vươn xa, năm 1998, bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã triển khai đóng mới 14 tàu có công suất 150 đến 190 CV nâng tổng số tàu có năng lực đánh bắt xa bờ lên 26 chiếc. Việc mở rộng ngư trường ra khơi xa đã mở ra một hướng phát triển mới, vừa bảo vệ được nguồn lợi thủy sản ven bờ, vừa nâng cao được sản lượng và giá trị khai thác. Song việc triển khai việc đánh bắt xa bờ ban đầu còn gặp nhiều khó khăn do trình độ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm còn hạn chế và cơ chế thực hiện còn nhiều điều bất hợp lý nên một số tàu làm ăn thua lỗ, nhưng về cơ bản là một chủ trương đúng và có triển vọng phát triển lâu dài.
Phát triển công nghiệp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành công nghiệp tháo gỡ khó khăn cho một số cơ sở công nghiệp quốc doanh để duy trì, mở rộng sản xuất và tăng dần tỷ trọng công nghiệp trong GDP theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nhờ có sự chỉ đạo cụ thể và những biện pháp tích cực, một số cơ sở công nghiệp như Xí nghiệp Gạch ngói 1-5, Xí nghiệp Xi măng Áng Sơn, Xí nghiệp Tàu thuyền, Xí nghiệp Dược, Công ty cấp thoát nước... đã ổn định sản xuất và bước đầu có tăng trưởng. Các cơ sở hạ tầng cho công nghiệp và dịch vụ được ưu tiên xây dựng; khuyến khích phát triển một số cơ sở công nghiệp chế biến sau thu hoạch,  tạo điều kiện thúc đẩy một số ngành sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp. Nhờ vậy cuối năm 1996 giá trị tổng sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp đã tăng 12% so với năm 1995. Nhịp độ sản xuất ổn định và bắt đầu có tăng trưởng. Năng lực sản xuất một số cơ sở Nhà nước tăng mở ra khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách.

Năm 1997, để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng một số cơ sở công nghiệp quốc doanh nhanh chóng đưa vào sử dụng. Các cơ sở sản xuất thực hiện chủ trương đa dạng hóa sản phẩm, kích thích thị trường nội địa và tiến tới ổn định một số mặt hàng mà tỉnh có thế mạnh về nguyên liệu như gạch tuy nen, xi măng, bao bì xi măng... Nhờ đó giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997 đã đạt 325 tỷ đồng tăng 9,6% so với năm 1996. Trong đó, công nghiệp chế biến đạt 309 tỷ đồng tăng 8,8%. Một số mặt hàng tăng khá như xi măng tăng 30,8%, gạch ngói nung đạt 6,1 triệu viên tăng 10,9%; nước khoáng 12,85 triệu lít tăng 19%; bia 850.000 lít tăng 7,5%; hàng thủy sản đông lạnh 270 tấn tăng 1,8%. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực công nghiệp Nhà nước chiếm 50% trong tổng giá trị xuất khẩu. Tuy sản xuất công nghiệp mới chỉ ở mức ổn định và có sự phát triển chưa mạnh nhưng đã có những dấu hiệu khả quan trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn. Nhờ có sự chỉ đạo ở cấp huyện, thị nên trong năm 1997 công nghiệp địa phương đã có những chuyển động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương. Sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ở các huyện, thị đều tăng khá: Quảng Trạch tăng 13,4%; Đồng hới tăng 11%; Lệ Thủy tăng 8,6%; Bố Trạch tăng 7,3%; Tuyên Hóa tăng 6,9%; Quảng Ninh tăng 6,3%; Minh Hóa tăng 1%.

Nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã có chủ trương sắp xếp lại một số doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường công tác quản lý có chính sách động viên khuyến khích tiêu thụ những sản phẩm trong tỉnh, xử lý những vướng mắc về vốn thanh toán, đầu tư để giúp các xí nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Những doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá như Công ty Phân bón Sông Gianh tăng 11,3%, Xí nghiệp Dược phẩm tăng 32%, Xí nghiệp Nước khoáng Bang tăng 9,5%, Xí nghiệp Tàu thuyền tăng 74,2%. Nhờ chỉ đạo đầu tư tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng ngành hàng nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 1998 đạt 350 tỷ đồng tăng 6,3% so với năm 1997 và bằng 105% kế hoạch, trong đó công nghiệp quốc doanh đạt 186,4 tỷ đồng tăng 10,6%, công nghiệp ngoài quốc doanh 163 tỷ đồng, tăng 0,5%.

Trong quá trình sắp xếp lại cơ sở sản xuất, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính không lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp, thua lỗ kéo dài, nợ lương công nhân, bảo hiểm xã hội, vốn vay quá hạn không có khả năng chi trả. Công nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu là sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm do khó khăn về vốn không đổi mới được thiết bị công nghiệp do đó năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cạnh tranh được trên thị trường. Lĩnh vực gia công chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư thỏa đáng và còn nhiều điều bất cập.

Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tổ chức, quản lý yếu kém, chậm đổi mới và thiếu năng động sáng tạo. Trước tình hình đó UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sắp xếp lại các doanh nghiệp, mạnh dạn giải tán các doanh nghiệp yếu kém thua lỗ kéo dài, tập trung đầu tư cho các xí nghiệp, công ty có khả năng phát triển và có hiệu quả. Thực hiện cổ phần hóa một số doanh nghiệp Nhà nước, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng sức sản xuất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Trong 5 năm 1996 - 2000 nhiều cơ sở công nghiệp đã được đầu tư xây dựng, bảo đảm đúng tiến độ nhanh chóng đưa vào sản xuất như Nhà máy Xi măng COSECO 8,8 vạn tấn/năm; Xí nghiệp Gạch tuy nen 20 triệu viên/năm; Xí nghiệp gạch ốp tường, lát nền 1 triệu m2/năm; Nhà máy Mía đường 1.500 tấn/ngày... Mở rộng Xí nghiệp Bia rượu 1 triệu lên 1,9 triệu lít/năm; mở rộng Xí nghiệp Nước khoáng Bang lên 7,5 triệu lít/năm; Xí nghiệp Chế biến nhựa thông, Xí nghiệp In, Xí nghiệp Dược phẩm...

Tuy vậy, trong xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Do chưa khảo sát đầy đủ điều kiện nguyên vật liệu, tính toán chưa hết mọi khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật và do yếu kém trong công tác điều hành, quản lý nên một số nhà máy, xí nghiệp mới ra đời không phát huy được hiệu quả, sản xuất thua lỗ phải đóng cửa như Nhà Máy mía đường, Xí nghiệp Đông lạnh Sông Gianh, Xí nghiệp Bao bì Nhật Lệ...

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thiếu sót nhưng với sự nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngành công nghiệp đã có bước phát triển mới. Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 646.045 triệu đồng tăng 24% so với năm 1999 và tăng 2,4 lần so với năm 1996. Bình quân hàng năm (1996 - 2000) tăng 17,2% và đã nâng tỷ trọng giá trị công nghiệp từ 19,1% năm 1995 lên 24,3% năm 2000.

- Công tác xây dựng cơ bản

Để đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, huy động mọi nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, nguồn vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh tế và nguồn vốn trong dân xây dựng các công trình cho những chương trình kinh tế trọng điểm, đồng thời tạo sự cân đối giữa đầu tư chiều sâu với việc đáp ứng nhu cầu bức thiết về văn hóa, xã hội của nhân dân nhất là ở các vùng sâu, vùng xa.

Năm 1997, tổng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh trên 423 tỷ đồng bằng 25,8% tổng giá trị GDP, trong đó khu vực Nhà nước chiếm 54%. Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhân dân và Nhà nước cùng làm” đã huy động được hàng chục tỷ đồng và hàng chục vạn ngày công của nhân dân ở các địa phương, góp phần đáng kể làm tăng năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế. Để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành chức năng huy động nguồn lực, tập trung hoàn thành sớm các công trình, nhanh chóng đưa vào sử dụng. Trong số 73 công trình hạ tầng cơ sở trong hai năm 1996 và 1997, trong năm 1997 đã đưa 40 công trình vào sử dụng. Một số công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống khi đưa vào sử dụng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả như 70 km đường điện dân dụng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, 22 km đường giao thông nông thôn, 24 phòng học kiên cố, 1.800 m2 công trình y tế, 5000 m2 cơ sở làm việc...Các công trình được xây dựng theo Chương trình quốc gia của ngành y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội miền núi, phủ sóng phát thanh truyền hình đã được chỉ đạo thi công đúng tiến độ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đầu tư xây dựng cơ bản đã chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn (chiếm 20,5%), phục vụ công nghiệp chế biến (15,5%), phục vụ cho lĩnh vực văn hóa - xã hội (18,3%).

Năm 1998 tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn là 515,7 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương quản lý là 223,1 tỷ đồng. Trong 93 công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung đã có 72 công trình đưa vào sử dụng, chiếm 75% công trình được đầu tư năm 1998. Năng lực cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở khám chữa bệnh tăng 20% công suất.

Để phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, cơ cấu đầu tư những năm về sau của kế hoạch 5 năm cũng được tăng dần cho khu vực công nghiệp. Năm 1996 tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp là 23,9%, nông nghiệp là 18,4%; năm 2000 đầu tư cho công nghiệp là 25,5% và nông nghiệp là 21,9%. Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư đã góp phần làm tăng cơ sở vật chất các ngành kinh tế tương đối đồng đều, nhất là giữa công ngghiệp, nông nghiệp góp phần làm thay đổi cơ cấu nhân lực, phân công lao động xã hội. Đến năm 2000 lao động khu vực nông nghiệp là 78,8%, khu vực công nghiệp là 18,8%. Quá trình đổi mới cơ cấu đầu tư, điều chỉnh phân công lao động xã hội cũng là nhân tố quan trọng đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong quá trình điều hành phát triển sản xuất, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 - 02 - 1998 của Chủ tịch nước và Nghị định số 38/1998/NĐ - CP ngày 09 - 6 - 1998 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng để dành vốn cho đầu tư phát triển. UBND tỉnh đã có những quy định tiết kiệm trong các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối kinh phí và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Nhà nước tài trợ một phần kinh phí hoạt động; tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản; trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; trong việc sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Nhà nước; trong việc sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Trong những năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ, được sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh ta đã xây dựng được một số cơ cở hạ tầng quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lưới điện quốc gia đã đưa về 150/154 xã; các trục đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12 được nâng cấp và mở rộng, các cầu lớn trên Quốc lộ 1A như cầu Gianh, cầu Quán Hàu được xây dựng hiện đại có trọng tải lớn được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, ngày 05 - 4 - 2000, đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh ta cả hai nhánh phía Đông và nhánh phía Tây, mở ra triển vọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía Tây Quảng Bình trong tương lai.

Một số cơ sở công nghiệp lớn được bắt đầu xây dựng như Nhà máy Xi măng Tiến Hóa (Tuyên Hóa) có công suất 1,2 triệu tấn/năm; Khu công nghiệp Tây - Bắc Đồng Hới và một số khu công nghiệp, khu kinh tế khác đang được khởi công. Chính phủ cũng đã cho phép triển khai dự án xây dựng lại sân bay Đồng Hới, khu neo đậu tàu thuyền Hòn La...Những cơ sở vật chất kỹ thuật được xây dựng ở giai đoạn này sẽ được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong những năm tới, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh ta.

Điều hành hoạt động thương mại, dịch vụ, tài chính, tín dụng

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, hoạt động thương mại, dịch vụ có những chuyển biến năng động hơn cả ở khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân. Năm 1996, UBND tỉnh đã có Chương trình tổ chức triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp phát triển thị trường định hướng xã hội chủ  nghĩa", mở rộng các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh, phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ ngày càng tăng đáp ứng nhu cầu xã hội. Hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng hơn đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ xã hội năm 1997 đạt 905 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 1996. Với chủ trương phát triển các thành phần kinh tế, thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng mạnh và chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng mức bán lẻ xã hội (69,2 %). Khu vực thương nghiệp quốc doanh và tập thể chỉ chiếm 30,8% nhưng đã làm chủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất như phân bón, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ cho giáo dục, y tế, văn hóa và các mặt hàng phục vụ chính sách xã hội cho vùng sâu, vùng xa.

Năm 1998, tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm đạt 1.232 tỷ đồng tăng 27,8% so với năm 1997, trong đó thương nghiệp quốc doanh là 375 tỷ đồng chiếm 30,5%, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 857 tỷ đồng chiếm 69,5%

Trong điều hành các hoạt động thương mại, dịch vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thương mại và các cơ quan liên quan thực hiện Chỉ thị 835/CP của Chính phủ về việc chống buôn lậu và gian lận thương mại góp phần giảm đáng kể hàng hóa nhập lậu, từng bước làm lành mạnh hóa thị trường, ổn định giá cả trên địa bàn.

Hoạt động du lịch cũng đã có những chuyển biến tích cực. Số lượt khách đến tham quan, du lịch năm 1997 tăng 185% so với năm 1996. Số lượng khách tham quan du lịch năm sau nhiều hơn năm trước. 

Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong những năm của kế hoạch 5 năm gặp nhiều khó khăn do những biến động trong quá trình chuyển đổi cơ chế thị trường, nên một số chỉ tiêu về xuất khẩu không đạt. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tìm cách duy trì các mối quan hệ sản xuất và thương mại, tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống, tìm thị trường  mới, đồng thời cố gắng khai thác nguồn hàng để nâng dần kim ngạch xuất khẩu cho các năm sau. Đến năm 1998 hoạt động xuất nhập khẩu đã có sự phục hồi và chuyển biến đáng kể. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 1998 đạt 9,5 triệu USD tăng 36,5% so với năm 1997. Năm 1999 đạt gần 10 triệu USD và năm 2000 là 13 triệu USD.

Các mặt hoạt động tài chính, tín dụng trong kế hoạch 1996 - 2000 đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả của quá trình đẩy mạnh sản xuất đã đem lại nguồn thu ngân sách cho tỉnh ngày một tăng hơn. Thu ngân sách trên địa bàn năm 1996 là 112 tỷ, năm 1997 là 124,2 tỷ, năm 1998 và 1999 đều đạt và vượt kế hoạc Trung ương giao. Các hoạt động tín dụng, ngân hàng đều có tiến bộ, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống.

Cùng với quá trình đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế đã có những thay đổi bước đầu. Khu vực kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân có vai trò thúc đẩy sự  chuyển dịch cơ cấu kinh tế và là chỗ dựa, đòn bẩy cho các thành phần kinh tế khác cùng  phát triển. Thành phần kinh tế tư nhân đã phát triển trên một số lĩnh  vực nông nghiệp, thương mại và xây dựng. Đặc biệt, với mô hình kinh tế trang trại ở nông thôn đã cho thấy triển vọng của một phương thức làm ăn mới ở khu vực kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân ở tỉnh ta chưa mạnh do nguồn lực trong dân còn hạn chế và điều kiện mở mang ngành nghề sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong điều kiện cơ chế thị trường. 

Nhờ có quyết tâm cao trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của chính quyền, điều hành của hệ thống hành chính và sự nỗ lực của nhân dân các địa phương, tình hình kinh tế của tỉnh ta tiếp tục ổn định và có tăng trưởng khá. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 1996 - 2000 đạt 8,2%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 5,3%/năm, công nghiệp tăng 17,2%/năm, dịch vụ tăng 7%/năm. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người năm 2000 tăng 1,3 lần so với năm 1995. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn có sự chuyển huớng theo tinh thần đường lối đổi mới của Đảng. Tỷ trọng nông nghiệp từ chỗ 40,66% năm 1995 đến năm 2000 giảm xuống còn 38,8%; tỷ trọng công nghiệp từ 19,1% năm 1995 đã tăng lên 24,3% năm 2000. Khu vực dịch vụ chưa có sự thay đổi lớn về tỷ trọng trong nền kinh tế nhưng bản thân nội tại của ngành dịch vụ đã có sự chuyển đổi đối tượng và chất lượng hoạt động dịch vụ theo nhu cầu thị trường và ngày càng nhanh nhạy hơn.

Đặt tốc độ tăng trưởng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu chất lượng khác của nền kinh tế như tốc độ tăng GDP bình quân - chỉ số giá tiêu dùng- chỉ số thất nghiệp cho thấy nền kinh tế phát triển theo xu hướng lành mạnh. Thời kỳ 1996 - 2000, các chỉ số nêu trên vận động theo tỷ lệ thuận. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (8,1%) và tỷ lệ người thất nghiệp 4,9% là nằm trong phạm vi cho phép độ an toàn về kinh tế xã hội.

Đồng thời với sự tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, việc tích lũy từ nội bộ nền kinh tế trong giai đoạn 1996 - 2000 ngày càng gia tăng. Phần đầu tư trở lại cho tái sản xuất mở rộng từ GDP các năm như sau: 1996: 7,5% ; 1997: 7,6%; 1998 : 8,5%; 1999: 9%; 2000: 10%. Những chỉ số này cho thấy nền kinh tế không những cân đối đủ cho tiêu dùng mà còn có khả năng đầu tư cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh đã cố gắng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, đại diện cho sở hữu và lợi ích chung của toàn dân, sử dụng các công cụ, biện pháp của nhà nước như chính sách, chế độ, đòn bẩy kinh tế, các biện pháp hành chính, tổ chức giáo dục khuyến khích để điều tiết tổng thể những mối quan hệ phát triển nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Bằng biện pháp của nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước định hướng tạo ra khuôn khổ và môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm tra điều chỉnh các hoạt động đó. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được không sao tránh khỏi những khuyết điểm, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và điều hành của hệ thống hành chính. Chính điểm này là một trong những nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế tỉnh ta trong những năm 1996 - 2000:

Kinh tế tuy có tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc. Một số chỉ tiêu kế hoạch còn đạt thấp như tốc độ tăng GDP, tốc độ phát triển công nghiệp, chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu. Trong công nghiệp, trình độ sản xuất thấp, công nghệ thiết bị lạc hậu, trình độ quản lý điều hành yếu, sức cạnh tranh hàng hóa kém, do đó có nhiều đơn vị thua lỗ kéo dài. Thủ công nghiệp còn yếu và kém phát triển. Trong nông nghiệp việc chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành chậm, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa cho sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu.

Điều hành trong công tác xây dựng cơ bản còn nhiều thiếu sót, lãng phí, chất lượng thấp. Hiệu quả đầu tư một số công trình mới còn hạn chế. Thu chi ngân sách còn mất cân đối lớn. Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước chưa phát triển mạnh nhất là ở khu vực sản xuất.

3 - Điều hành các lĩnh vực văn hóa xã hội 

- Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Hội nghị Trung ương lần thứ hai (khóa VIII) tháng 12 năm 1996 đã ra nghị quyết về chiến lược giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong giai đoạn cách mạng mới, phát triển giáo dục - đào tạo được xác định là "Quốc sách hàng đầu" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ XII và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã điều hành các cơ quan chuyên môn chỉ đạo phát triển giáo dục trên cả 3 mặt: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả .

Ngành giáo dục - đào tạo đã tổ chức khảo sát tình hình giáo dục- đào tạo của tỉnh trong những năm qua, xây dựng kế hoạch phát triển ngành trong 5 năm tới và chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn.

Tiếp tục thực hiện chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù một cách vững chắc, ngành giáo dục- đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thị vận động nhân dân đưa con em đến trường đúng độ tuổi, tổ chức các lớp học tình thương cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đoàn thể quần chúng và lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục mở các lớp xóa mù ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc ít người. Đến năm 1998, toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục tiểu học cho 148 xã và xóa mù cho 1768 người trong đối tượng.

Ngành học mầm non phát triển mạnh với các hình thức công lập, bán công và dân lập, đặc biệt là dân lập tăng nhanh. Thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh đã thực hiện chế độ hỗ trợ hàng tháng cho đội ngũ các cô giáo mần non để giải quyết khó khăn trong đời sống. Mức hỗ trợ tăng dần hàng năm tùy theo sự tăng trưởng ngân sách của tỉnh. Đối với cô giáo mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hệ thống cô giáo mầm non được hưởng lương biên chế nhà nước nên đã động viên đội ngũ các cô nuôi dạy trẻ an tâm công tác.  Số trẻ dưới 5 tuổi đến lớp ngày càng tăng, huy động hết trẻ vào lớp 1 trong độ tuổi.

Ngành giáo dục phổ thông, số trường lớp tăng nhanh. Năm học 1995 - 1996 toàn tỉnh có 221 trường tiểu học, 104 trường trung học cơ sở và 15 trường trung học phổ thông thì đến năm học 1999 - 2000 có 241 trường tiểu học, 119 trường trung học cơ sở và 24 trường trung học phổ thông. Số học sinh các cấp năm học 1995 - 1996 là 113.587 tiểu học, 41.404 trung học cơ sở và 9.497 trung học phổ thông thì năm học 1999 - 2000 số học sinh tiểu học là 119.866, trung học cơ sở là 69.639, trung học phổ thông là 21.660.

Đội ngũ giáo viên được tăng cường về cả số lượng và chất lượng. Năm học 1995 - 1996 có 3.737 giáo viên tiểu học, 1.886 giáo viên trung học cơ sở, 394 giáo viên trung học phổ thông. Đến năm học 1999 - 2000 có 3.966 giáo viên tiểu học, 2.952 giáo viên phổ thông cơ sở và 732 giáo viên trung học phổ thông.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em, thực hiện xã hội hóa giáo dục, từ năm học 1998 - 1999, UBND tỉnh cho phép ngành giáo dục mở thêm các trường bán công hệ trung học phổ thông, góp phần thu hút trên 75% tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, ngành giáo dục - đào tạo đã xây dựng đề án đào lại lại đội ngũ giáo viên, tích cực và chủ động giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; có chính sách thu hút giáo viên lên vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, bãi ngang, cồn bãi kịp bảo đảm việc dạy và học cho con em ở vùng khó khăn. 

Ngành giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt , nâng cao chất lượng các cấp học, ngành học trong hệ thống giáo dục của tỉnh nhà. Năm 1998 toàn tỉnh đã có 23 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia bao gồm cả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh. Phong trào thi đua đạt chuẩn Quốc gia trong ngành giáo dục phát triển mạnh mẽ, nhất là ở cấp tiểu học. Năm học 1997 - 1998 đã có 455 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 51 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Hệ thống trường chuyên nghiệp học nghề phát triển mạnh góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật cho các thành phần kinh tế. Trường Cao đẳng Sư phạm mở rộng quy mô đào tạo và các ngành học, tích cực đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, huyện tổ chức các lớp bổ túc văn hóa kết hợp với hướng nghiệp dạy nghề đã giải quyết được một phần nhu cầu học tập văn hóa và đào tạo nghề của xã hội.

Các cơ sở liên kết với các trường đại học mở nhiều lớp đại học tại chức ở tỉnh nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các ban ngành, địa phương và nhu cầu học tập của con em đã tốt nghiệp phổ thông trung học qua lao động góp phần đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, thực hiện Nghị quyết Trung ương hai (khóa VIII) về khoa học và công nghệ, Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy xác định: "Phát triển khoa học, công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao mặt bằng khoa học, công nghệ và dân trí để tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ"

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về khoa học, công nghệ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Các hoạt động điều tra cơ bản về điều kiện tài nguyên nhiên nhiên, môi trường, tình hình kinh tế - xã hội được đẩy mạnh nhằm cung cấp luận cứ cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề tài khoa học phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn như nghiên cứu, ứng dụng các tập đoàn giống cây trồng, vật nuôi, các tiến bộ kỹ thuật về nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, hàng năm, ngành nông nghiệp đã đưa vào khảo nghiệm và ứng dụng nhiều giống lúa mới có năng suất cao, kháng chịu sâu bệnh, hạn hán đã góp phần đưa năng suất tăng từ 5 - 7%. Phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các xí nghiệp, công ty đã góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm trong các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ. Khoa học xã hội và nhân văn đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu công trình biên soạn Địa chí, Lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện... các đề tài văn hóa nhằm phục vụ cho việc xây dựng con người mới, bảo tồn các giá trị văn hóa vật chất, tinh thần ở địa phương.

Triển khai xây dựng hồ sơ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới, Sở Khoa học, công nghệ tỉnh đã phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh, các địa phương và cơ quan Trung ương đã tổ chức điều tra khảo sát  một cách tổng thể những giá trị tiêu biểu, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng đệm có cơ sở khoa học cho việc công nhận Vườn quốc gia và Di sản thiên nhiên thế giới trong những năm sau.

Các ngành, địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vất chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ nghiên ứu triển khai tăng năng lực khoa học, kỹ thuật của địa phương. Hệ thống làm công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm từ tỉnh đến cơ sở phát triển mạnh, hoạt động có hiệu quả trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 1999 toàn tỉnh có 15.840 công nhân kỹ thuật; 19.456 người có trình độ trung cấp; gần 12.000 người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học.

Hoạt động văn hóa - thông tin và thể dục, thể thao. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Chương trình hành động của Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan văn hóa, giáo dục và ban ngành liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa đến năm 2000 với các nội dung như sau:

- Xây dựng con người Quảng Bình có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tự lực tự cường, phấn đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và tiên tiến, trong đó tập trung cho việc xây dựng các đơn vị cơ sở là tế bào văn hóa; xây dựng các giá trị văn hóa, phong trào văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật với nhiệm vụ hàng đầu là sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác động sâu sắc trong việc xây dựng con người mới.

- Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, chú trọng cả việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Dành sự quan tâm thích đáng cho việc đầu tư, bảo vệ và đề nghị UNSCO công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới.

- Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Coi trọng giáo dục, đào tạo toàn diện; bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thông tin, văn học, nghệ thuật phát triển.

Xây dựng, phát triển đi đôi với quản lý các hoạt động văn hóa thông tin đại chúng bám sát các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

- Bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số, nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo con em đồng bào dân tộc, thực hiện tốt chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc để rút ngắn khoảng cách về kinh tế, xã hội và văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược.

- Thực hiện tốt chính sách văn hóa đối với vùng đồng bào theo đạo trên cơ sở tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa thông qua việc giao lưu văn hóa với tỉnh kết nghĩa Khâm Muộn (CHDCND Lào), giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương với thế giới qua mạng internet và các phương thức hoạt động khác, đồng thời tích cực ngăn ngừa và xử lý nghiêm việc thâm nhập văn hóa độc hại.

- Củng cố và xây dựng hoàn thiện thể chế văn hóa, bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền và vai trò làm chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, khơi dậy và phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, cộng tác từ bên ngoài để phát triển văn hóa.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Ngành văn hóa thông tin với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành, địa phương và hệ thống thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động; hướng dẫn lập quy ước, hương ước xây dựng làng, bản văn hóa, tiêu chuẩn thi đua đạt danh hiệu gia đình văn hóa; làng, bản, khu phố văn hóa. Phong trào đã phát triển sâu rộng, tính đến năm 2000, Quảng Bình đã có 58.704 hộ (chiếm 35%) đạt tiêu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa; có 130 làng (11% tổng số làng, bản) được công nhận là Làng văn hóa cấp huyện, trong đó có 7 Làng văn hóa cấp tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được đẩy mạnh. Ngành văn hóa, thông tin đã tổ chức nhiều đợt khảo sát sưu tầm hiện vật và lập các hồ sơ công nhận di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong hai năm 1999 và 2000, ngành bảo tàng đã sưu tầm được 1.055 hiện vật quý, nâng tổng số hiện vật từ 6.659 đơn vị năm 1989 lên 8.867 đơn vị năm 2000. Bảo tàng tổng hợp tỉnh cũng đã khắc phục khó khăn tổ chức được nhiều cuộc trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân góp phần giáo dục truyền thống và xây dựng con người mới. Các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng được tiếp tục khảo sát, kiểm kê, lập hồ sơ phân loại, xếp hạng, khoanh vùng bảo vệ. UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm nhiều di tích cấp tỉnh quản lý, nâng tổng số di tích được xếp hạng lên 49 cái trong đó có 37 di tích được cấp bằng công nhận là Di tích quốc gia trong tổng số 142 di tích được kiểm kê. Các di tích văn hóa, lịch sử được trùng tu, tôn tạo từ nguồn kinh phí của Chương trình quốc gia, kinh phí của tỉnh và đóng góp của nhân dân đã phát huy giá trị trong hoạt động văn hóa ở các địa phương. Sở Văn hóa cũng đã tích cực phối hợp với Sở Khoa học, công nghệ và các ngành chuyên môn khác tích cực chuẩn bị hồ sơ cho Bộ Văn hóa thông tin đề nghị tổ chức UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ bàng là Di sản thiên nhiên thế giới. Trên cơ sở đầu tư tôn tạo di tích, danh thắng,  hoạt động du lịch phát triển, nhất là du lịch tham quan động Phong Nha, đưa số lượng du khách và thu ngân sách cho tỉnh ngày càng tăng (lúc này việc tổ chức tham quan du lịch Phong Nha do Sở Văn hóa, Thông tin quản lý).

Cùng với công tác bảo tồn văn hóa vật thể, ngành văn hóa thông tin đã có những cố gắng trong công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian được khôi phục như các loại hình hát sắc bùa, hát ví, hát đúm ở Minh Hóa; hát Kiều, hát ca trù ở Tuyên Hóa, hò hụi, chèo cạn ở Quảng Trạch, Bố Trạch; múa bông, múa đưa linh ở Đồng Hới; hò khoan và các làn điệu dân ca Bình Trị Thiên ở Quảng Ninh, Lệ Thủy. Các lễ hội dân gian gắn bó với sinh hoạt cộng đồng được khôi phục góp phần chấn hưng sức sống văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Các hoạt động văn hóa chuyên nghiệp của Nhà nước được đẩy mạnh góp phần động viên cổ vũ nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin có nhiều tiến bộ. Nổi bật trong thời kỳ là ngành văn hóa, thông tin đã đẩy mạnh các hoạt động quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng theo Nghị định 87/CP của Chính phủ. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với các ngành chức năng triển khai các đợt kiểm tra liên ngành; tăng cường công tác xét duyệt, quản lý các ấn phẩm văn hóa và việc lưu hành, kinh doanh các sản phẩm văn hóa trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng; xuất bản, báo chí; hoạt động biểu diễn và các hoạt động văn hóa khác được tăng cường, góp phần làm lành mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo cho ngành văn hóa - thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể và tổ chức xã hội triển khai cuộc vận động về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn xã làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin và các thành viên là đại diện các ban ngành đoàn thể tham gia. Cuộc vận động đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều địa phương đã có nội dung hoạt động cụ thể và có tác dụng tích cực hướng dẫn việc cưới, việc tang, lễ hội tùy theo điều kiện phong tục tập quán địa phương mà tổ chức các hoạt động nêu trên theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí và giữ vệ sinh môi trường.

Hoạt động văn học, nghệ thuật đã tổ chức được một số trại sáng tác văn học, nghệ thuật cho các tác giả địa phương. UBND tỉnh đã tổ chức trao giải thưởng Lưu Trọng Lư để thúc đẩy, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đóng góp cho việc xây dựng con người mới Quảng Bình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều hành các hoạt động văn hóa thông tin trong thời kỳ này còn tồn tại những khuyết điểm và thiếu sót. Do điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở vất chất, thiết chế văn hóa cấp tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ, các hoạt động văn hóa thông tin chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng đời sống tinh thần xã hội. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mới chỉ phát triển bề rộng, chưa đi vào chiều sâu; trong chỉ đạo còn có sự chồng chéo giữa cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng nên hạn chế sự phát triển của phong trào. Công tác quản lý nhà nước còn nhiều điều bất cập, nhất là trên các lĩnh vực hoạt động của các loại hình sinh hoạt văn hóa mới như karaoke, internet...

Hoạt động thể dục thể thao. Cùng với các hoạt động văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao cũng có những chuyển biến tích cực cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Phong trào quần chúng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phát triển mạnh. Số người tập thể dục thể thao đạt gầm 10% dân số. Năm 1998 có 6.325 gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình thể thao"; xây dựng được 360 câu lạc bộ thể dục thể thao ở các địa phương, cơ sở. Công tác giáo dục thể chất ở trường học được đẩy mạnh. Thông qua tổ chức các "Hội khỏe Phù Đổng", các trường học trong tỉnh đã động viên phong trào rèn luyện thân thể trong thanh, thiếu niên, học sinh. Từ phong trào cơ sở ở các trường học đã chọn được nhiều vận động viên tiêu biểu tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Trung ương, nhiều em được chọn vào các đội năng khiếu, bổ sung cho đội tuyển vận động viên của tỉnh và của quốc gia. Các hoạt động thể dục, thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đã đạt được một số thành tích cao trong các kỳ Đại hội thể dục thể thao khu vực và toàn quốc nhất là ở các môn bơi lội và cờ vua.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trong kế hoạch 1996 - 2000 ngành y tế đã tích cực triển khai các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bồi dưỡng thể chất cho nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình phòng chống các bệnh xã hội có hiệu quả. Chương trình tiêm chủng 6 loại vac xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt gần 100%, tiêm phòng các bệnh uốn ván cho phụ nữ có thai đạt gần 90%. Các bệnh xã hội như sốt rét, bướu cổ, lao đều giảm đáng kể. Hệ thống y tế nhà nước, đặc biệt là các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện được củng cố, đầu tư thêm trang thiết bị và cán bộ nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở và tuyến huyện, thị. Hầu hết các trạm y tế xã đều được sửa chữa và xây dựng mới khang trang hơn trước. Các trạm chuyên khoa, phòng chống các bệnh xã hội cấp tỉnh và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba đã được đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tăng cường giáo dục y đức cho cán bộ, nhân viên. Ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch và tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu phục vụ của các tuyến, nhất là tuyến cơ sở. Khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, nhất là bác sỹ, ngành y tế đã cử một số cán bộ có trình độ y sỹ cử đi đào tạo chuyên tu bác sỹ ở các trường đại học và cơ sở y tế Trung ương, khi tốt nghiệp ra trường được tăng cường về các trạm y tế xã. Số cán bộ y tế năm 1995 có 1.510 người, trong đó bác sĩ có 234 người; năm 2000 số cán bộ y tế có 1.638 người, trong đó bác sỹ có 289 người.

Việc chăm sóc sức kỏe cộng đồng qua công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được tăng cường; các hoạt động y tế xã hội nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh xã hội được cộng đồng tích cực tham gia.

Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo được quan tâm hơn trước. Hàng năm tỉnh đã cấp từ ngân sách từ 300 đến 500 triệu đồng cho các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho 4000 đến 5000 lượt người trong diện nghèo. Hoạt động bảo hiểm y tế đã đi vào nề nếp góp phần cải thiện đáng kể điều kiện khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm. Công tác quản lý dược tư nhân được chú trọng hơn. Công ty Dược phẩm đã có nhiều cố gắng trong sản xuất, kinh doanh bảo đảm cung cấp thuốc và các thiết bị y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh.

Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Mục tiêu xã hội của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong kế hoạch 1996 - 2000 là giảm tỷ lệ tăng dân số nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội một cách cân đối. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường mạng lưới hoạt động của Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh xuống cơ sở, đồng thời đẩy mạnh việc xã hội hóa các mặt hoạt động của công tác dân số. Hoạt động truyền thông, giáo dục tuyên truyền lợi ích của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được tích cực triển khai; hoạt động dịch vụ kế hoạch hóa được đưa đến những vùng sâu, vùng xa, những vùng có tỷ suất sinh cao tạo điều kiện cho những người có độ tuổi sinh con được thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Mạng lưới cộng tác viên dân số ở cơ sở phát triển, nhiệt tình công tác, có trách nhiệm đã góp phần thực hiện kế hoạch dân số ở các địa phương. Các chỉ tiêu của công tác kế hoạch dân số và gia đình như áp dụng các biện pháp phòng, tránh thai, đình sản, đặt vòng qua hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Nhờ những cố gắng trong công tác vận động và tổ chức thực hiện, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã thu được kết quả. Năm 1995, tỷ lệ sinh là 2,92%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 2,39%; năm 2000 tỷ lệ sinh là 1,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,42%. (Kế hoạch đề ra là tỷ lệ phát triển dân số năm 2000 không quá 1,95%).

Điều hành các hoạt động xã hội và thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, các nghị quyết của HĐND tỉnh qua các kỳ họp, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính tỉnh đã điều hành thực hiện các hoạt động xã hội và thực hiện chính sách xã hội theo tinh thần "Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội". Chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, coi đó là vấn đề cơ bản và quan trọng để giải quyết những vấn đề xã hội. Trong chỉ đạo, UBND tỉnh chủ trương, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nhiều thành phần là điều kiện tiên quyết để giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt các Chương trình giải quyết việc làm của Trung ương, của tỉnh. Các ngành, đoàn thể xã hội lồng ghép các chương trình, dự án với việc giải quyết việc làm cho đoàn viên, hội viên lực lượng lao động trong địa phương và đơn vị mình. Hàng năm có hàng trăm dự án được triển khai và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên tất cả các lĩnh vực sản xuất. Trong năm 1998 có 5.579 dự án sản xuất, kinh doanh thu hút trên 2 vạn lao động với nguồn vốn giải quyết việc làm gần 16 tỷ đồng. Trong 5 năm 1996 - 2000 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 7,2 vạn lao động.

Cùng với giải quyết việc làm, vấn đề bức xúc và hết sức quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn. Chủ trương xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết, đồng thời được nhân dân đồng tình hưởng ứng nên đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Trong công tác chỉ đạo của chính quyền và các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã có những biện pháp tích cực và cụ thể. Chính quyền đã tạo môi trường pháp lý, môi trường xã hội cho việc đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện tốt các Chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh. Hàng năm UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh lấy nguồn kinh phí từ ngân sách giúp đỡ các địa phương thực hiện chương trình xóa mái tranh cho hộ nghèo nhằm cải thiện một bước điều kiện ăn ở sinh hoạt của những gia đình đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm ngân hàng phục vụ người nghèo đã cho 4,7 vạn lượt hộ nghèo vay với tổng số vốn lên tới 62 tỷ đồng giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Các đoàn thể xã hội cũng đã tranh thủ các dự án của Tổ chức phi Chính phủ (NGO), các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ vốn và cách làm ăn góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trong kế hoạch 1996 - 2000, bình quân hàng năm giảm được 3,5% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ đói nghèo toàn tỉnh từ 36,4% năm 1995 xuống còn 20,3% năm 2000.

Cùng với công tác xóa đói giảm nghèo, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ được kiên cố hóa, các cơ sở phúc lợi công cộng phát triển. Trong ba năm (1998 - 2000) thực hiện Chương trình 135 Chính phủ đã đầu tư 67 công trình ở 37 xã đặc biệt khó khăn. Tính đế năm 1999 toàn tỉnh đã có 91,24% số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố; phong trào xóa mái tranh cho người nghèo được triển khai rộng ở các địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên một bước. Thu nhập bình quân đầu người năm 1995 là 142.000 đồng/người/tháng, năm 2000 nâng lên 200.000 đồng/người/tháng.

Về thực hiện chính sách xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành lao động, thương binh xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện Pháp lệnh đối với người có công và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội mới theo quy định của Chính phủ. Sở Lao động, Thương binh Xã hội phối hợp với cơ quan chính sách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập hồ sơ đề nghị công nhận và giải quyết chế độ cho hàng trăm thương binh, gia đình liệt sỹ qua hai cuộc kháng chiến chưa được giải quyết. Đoàn 589 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tổ chức tìm kiếm quy tập được hàng trăm hài cốt cán bộ, quân tình nguyện hy sinh trong hai cuộc kháng chiến tại chiến trường Kâm Muộn (Lào) và các địa phương trong tỉnh. Được sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, một phần ngân sách tỉnh các địa phương đã vận động nhân dân tiến hành tu bổ, xây dựng được nhiều nghĩa trang liệt sỹ. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" phát triển sâu rộng và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những việc làm cụ thể như xây dựng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ thương binh tiếp tục phát triển mạnh ở các địa phương. Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ năm 1996 - 2000 các địa phương tiếp tục xem xét các đối tượng và đề nghị Nhà nước công nhận thêm được 187 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đưa tổng số lên 358 người. Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong toàn tỉnh đã dấy lên phong trào chăm sóc, nhận phụng dưỡng các bà mẹ còn sống, giúp đỡ các gia đình có Bà mẹ Việt nam anh hùng đã mất.

Thực hiện mục tiêu "Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần người có công cách mạng và các đối tượng chính sách ngang mức sống trung bình ở địa phương". Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các gia đình trong giải quyết việc làm, nơi ăn ở và học hành của con em. Có nơi, đối tượng chính sách có mức sống trên mức trung bình của dân cư, thậm chí có hộ với sự nỗ lực của cá nhân và giúp đỡ của xã hội đã vươn lên hộ khá.

Các hoạt động từ thiện được phát triển. UBND tỉnh và các ban, ngành hành chính đã tạo điều kiện giúp đỡ nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và bộ máy cho các hội từ thiện hoạt động. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Hội Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Hội Người mù đã đi vào nề nếp. Đặc biệt, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ đã vươn về tận cơ sở và có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo có hiệu quả thiết thực giúp đỡ cộng đồng. Trẻ em lang thang, cơ nhỡ, người già neo đơn, tàn tật nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân chiến tranh được xã hội quan tâm giải quyết khó khăn trong đời sống. Các cơ sở nuôi dưỡng những đối tượng xã hội của ngành lao động thương binh xã hội được tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vất chất, kinh phí bảo đảm chế độ sinh hoạt, cải thiện đời sống.

Song song với việc điều hành các hoạt động xã hội, công tác phòng chống tệ nạn xã hội cũng được tăng cường góp phần giảm thiểu các tệ nạn, làm lành mạnh môi trường, các quan hệ xã hội tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - văn hóa.

Tuy đã có những thành tựu trên các lĩnh vực xã hội và thực hiện chính sách xã hội, nhưng trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện của cơ quan nhà nước và hành chính nhà nước trên lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Đời sống dân cư, nhất là vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí hỗ trợ giải quyết cho các đội tượng khó khăn còn quá hạn chế. Lao động thiếu việc làm còn nhiều, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao so với cả nước. Một số tệ nạn xã hội chưa kịp thời được ngăn chặn và có xu hướng gia tăng.

4 - Điều hành công tác quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội

Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính cấp tỉnh luôn quan tâm đến việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, coi đó là một trong hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hàng năm UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quốc phòng và Hội nghị công tác an ninh trật tự vào đầu năm đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các ngành, địa phương phối hợp thực hiện chương trình, công tác trong năm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương làm tốt việc xây dựng các khu vực phòng thủ ở tỉnh, huyện mà trọng tâm là xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm công tác huấn luyện, diễn tập của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và tuyển quân đều hoàn thành kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ được chú trọng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nói chung. Thực hiện Nghị định 19/CP, năm 1998, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã thanh tra toàn diện công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh kết quả đạt loại khá. Các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an ninh trật tự an toàn trong nội địa, chống bạo loạn, gây rối; kế hoạch phòng thủ cơ bản được xây dựng sát với địa phương từng vùng, nhất là ở các tuyến núi, tuyến biển, vùng địa bàn trọng điểm. UBND tỉnh đã điều hành sự phối hợp các ngành chuyên môn với lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng trong phạm vi cả tỉnh và ở từng địa phương, cơ sở. Các ngành quân sự, công an, biên phòng đã tham mưu cho UBND phát động và chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào "Xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân", phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", "Ngày biên phòng toàn dân". Trong quá trình triển khai công tác quốc phòng, an ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành kế hoạch, xây dựng và các cơ quan chuyên môn khác kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh trong công tác kế hoạch, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, vùng, miền. 

Trong quá trình điều hành công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành công an, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin, các ban ngành liên quan và các địa phương triển khai Nghị quyết 36/CP, 39/CP, 40/CP của Chính phủ về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy; Nghị định 87/CP của Chính phủ về đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội; Nghị định 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Thực hiện các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện đã góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đường sông, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt, ngăn chặn những hoạt động văn hóa không lành mạnh, giảm đáng kể các tệ nạn xã hội.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh tấn công tội phạm, phòng chống tệ nạn giữ vững trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ an ninh tuyến biên giới và bờ biển được tăng cường. Ban Biên giới của tỉnh định kỳ gặp gỡ làm việc với Ban Biên giới tỉnh Khâm Muộn (Lào) kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, bảo đảm an ninh biên giới, hữu nghị với nước bạn Lào.

Công tác củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã tích cực góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh.

5 - Điều hành - Chỉ đạo công tác thi đua yêu nước.

Thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 03 - 6 - 1998 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) về việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới, UBND tỉnh đã kiện toàn lại bộ máy tổ chức Ban Thi đua của tỉnh do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng ban, mời Mặt trận Tổ quốc tỉnh các đoàn thể quần chúng tham gia. Ban Thi đua tỉnh đã có chương trình hoạt động tập trung chỉ đạo đổi mới công tác thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và kế hoạch Nhà nước hàng năm.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân tỉnh ta đã hăng hái thi đua tạo ra những phong trào quần chúng sôi nổi, góp phần làm nên chiến thắng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp nổi bật là phong trào thi đua "Quảng Bình quật khởi", quân và dân Quảng Bình đã thi đua vừa kháng chiến vừa kiến quốc, đoàn kết chiến đấu phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng vùng giải phóng cùng cả nước đưa sự nghiệp kháng chiến toàn dân, toàn diện đi đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình có phong trào thi đua "Hai gỏi" (chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi) thực sự đã trở thành cao trào cách mạng của quần chúng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong các phong trào thi đua đó, quần chúng đã đưa nhiều nội dung thi đua cụ thể, sáng tạo nhiều hình thức thi đua phong phú tập hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Đó là những phong trào thi đua "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" của các lực lượng vũ trang đã bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ; phong trào thi đua "Thóc không thiếu một can, quân không thiếu một người" của các địa phương trong công tác chi viện cho tiền tuyến đánh thắng; phong trào thi đua "Xe chưa qua nhà không tiếc. Đường chưa thông không tiếc máu tiếc xương" trên mặt trận đảm bảo giao thông. Không những thi đua trong sản xuất, chiến đấu mà người Quảng Bình còn thi đua xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị và nhân cách "Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn"; "Cho không lấy thấy không xin, của công giữ gìn của rơi trả lại". Từ phong trào thi đua yêu nước trong hai cuộc kháng chiến đã sản sinh ra hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và hàng nghìn chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ hai giỏi.

Trong giai đoạn cách mạng mới, hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phong trào thi đua của tỉnh ta đã có những bước phát triển mới.

Thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong nông nghiệp, phong trào thi đua khai hoang, tăng vụ, tăng năng suất sản lượng diễn ra sôi nổi ở các địa phương nhằm không ngừng đưa sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Các  phong trào thi đua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ độc canh sang phát triển nông nghiệp toàn diện, sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống của nhân dân. Từ phong trào thi đua đó, các mô hình kinh tế mới như mô hình vườn rừng, vườn đồi, mô hình vườn, ao, chuồng (VAC), mô hình sản xuất kết hợp với dịch vụ kinh tế nông nghiệp và các mô hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản có chất lượng, hiệu quả ra đời. Phong trào thi đua làm kinh tế trang trại phát triển mạnh ở nhiều địa phương trong tỉnh nhất là ở vùng đồi. Điển hình phong trào kinh tế trang trại là các địa phương: Xã Đại Trạch, thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch); xã Hàm Ninh, Xuân Ninh (Quảng Ninh); phường Bắc Lý, xã Đức Ninh, Nghĩa Ninh (thị xã Đồng Hới); xã Phong Thủy, Liên Thủy (Lệ Thủy); xã Quảng Hòa, Quảng Phương (Quảng Trạch), xã Mai Hóa (Tuyên Hóa)...Nhiều hộ gia đình nông dân nhận đất đồi, đất rừng phát triển vườn đồi, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Đặc biệt bà Phạm Thị Nghèng (xã Quang Phú, thị xã Đồng Hới) hơn 40 năm cần mẫn trồng cây, giữ rừng phòng hộ ven biển chống nạn cát bay, cát lấn bảo vệ môi sinh, môi trường đã được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào tháng 11 năm 2000.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, vươn xa, vươn khơi bám biển dài ngày đạt năng suất đánh bắt cao như ở các vùng biển Đức Trạch, Đồng Hới, Ngư Thủy, Cảnh Dương...Phong trào thi đua đào ao, tận dụng mặt nước nuôi tôm, cá và chế biến thủy hải sản đã phát triển mạnh ở các địa phương trong tỉnh góp phần tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu, nâng cao đời sống cho gia đình và đóng góp nhiều cho xã hội. 

Trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất giỏi" đã có 23.523 hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất giỏi, 329 cán bộ và nhân dân được tặng huy chương " Vì sự nghiệp phát triển nghề cá" của Bộ Thủy sản.

Trên các lĩnh vực công nghiệp, xây xựng các phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật",  thi đua "Lao động sáng tạo, "Năng suất, chất lượng, hiệu quả" được đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động hưởng ứng; phong trào thi đua "Ba giỏi" (giỏi sản xuất kinh doanh, giỏi thực hiện chế độ chính sách, giỏi tham gia các hoạt động xã hội) của các đơn vị sản xuất kinh doanh; phong trào "Ba tốt" (làm tốt công việc cơ quan, làm tốt các hoạt động xã hội, làm tốt kinh tế gia đình) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đã động viên đông đảo cán bộ, công nhân viên trong các ngành, đơn vị, phấn đấu hoành thành kế hoạch nhà nước. Nhiều đơn vị có phong trào thi đua tốt đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh như Công ty Lâm công nghiệp Long Đại, Công ty Xây dựng Bình Lợi, Công ty Công trình giao thông I, Công ty Dược phẩm, Công ty Cao su Việt Trung, Xí nghiệp In, Công ty TNHH Trường Thịnh... Công ty Phân bón Sông Gianh được Nhà nước tuyên dương anh hùng thời kỳ đổi mới.

Cùng với phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới cũng phát triển mạnh mẽ. Nổi bật trong các phong trào thi đua đó là phong trào thi đua "Xóa đói giảm nghèo". Được Nhà nước tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất thông qua các chương trình, dự án như Chương trình 135, Chương trình 327, Chương trình 773, các Dự án An Toàn lương thực, Dự án trồng rừng Việt - Đức, Dự án giải quyết việc làm và các dự án của các Tổ chức phi Chính phủ quốc tế ( NGO), Mặt trận và các đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo bằng các nội dung thiết thực, cụ thể, đạt hiệu quả xã hội.  Hội Phụ nữ có phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế", Hội Nông dân có phong trào "Nông dân sản xuất giỏi", Đoàn Thanh niên CS có phong trào "Thanh niên lập nghiệp", Hội Cựu chiến binh có phong trào " Cựu chiến binh gương mẫu". Chính quyền các cấp tạo điều kiện giải quyết việc làm, tạo môi trường chính sách, vay vốn phát triển, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; các đoàn thể tổ chức hướng dẫn, nhân dân giúp nhau kinh nghiệm sản xuất. Phong trào xóa đói giảm nghèo thực sự là phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho từng hộ gia đình, cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Cùng với phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện các chính sách xã hội phát triển sâu rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" nhân dân ở các địa phương đã đóng góp nhiều công sức, tiền của thi đua xây dựng cơ sở vất chất, công trình phúc lợi công cộng đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường trạm, chợ, các công trình thủy lợi, nhà văn hóa... góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn trong tỉnh. Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng gia đình văn hóa, làng bản, tiểu khu văn hóa" được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn", phong trào hoạt động từ thiện "Thương người như thể thương thân" đã đi sâu vào tình cảm, xây dựng chuẩn mức nếp sống, đạo đức góp phần giữ gìn những giá trị tinh thần truyền thống nhân ái, thủy chung của nhân dân ta.

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đã có những chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục có phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm", thi đua "Dạy tốt, học tốt" và phong trào thi đua "Xã hội hóa giáo dục" đã tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh và từng địa phương cơ sở. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Toàn ngành có 37 tập thể sư phạm xuất sắc, 37 trường đạt chuẩn quốc gia, 27 trường trọng điểm chất lượng cao. Tiêu biểu cho phong trào thi đua của ngành là tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú (Đồng Hới), Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, Trường Trung học cơ sở Hoàn Lão (Bố Trạch), Trường Mẫu giáo - mầm non Lương Ninh (Quảng Ninh), Trường Công nhân Kỹ thuật công - nông nghiệp... nhiều năm đạt danh hiệu thi đua xuất sắc. Toàn ngành đã có 6 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 5 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 500 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hàng chục giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu giáo viên ưu tú.

Trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ, nhân viên y tế có phong trào thi đua thực hiện "12 điều y đức" của Bộ Y tế phát động nhằm nâng cao tinh thần, đạo đức của người thầy thuốc trong việc chăm sóc cứu chữa người bệnh. Phong trào thi đua "Thực hiện kế hoạch hóa gia đình", thi đua "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan" được đông đảo nhân dân hưởng ứng đã góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số của toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, phong trào thi đua xây dựng "Gia đình văn hóa", xây dựng "Làng, bản, tiểu khu văn hóa", phong trào văn nghệ quần chúng , phong trào thi đua rèn luyện thân thể "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt trong đối tượng thanh niên, học sinh, bộ đội lực lượng vũ trang.

Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động và chỉ đạo phong trào thi đua "Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu", phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh" đã góp phần xây dựng thế trận an ninh, quốc phòng vững mạnh. Qua tổng kết 5 năm thực hiện toàn tỉnh đã có 96,6% xã phường vững mạnh, đạt loại khá, không có địa phương yếu kém. Tiểu đoàn 42 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị luôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 597 lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. 

Trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngành công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và chỉ đạo phong trào thi đua "Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư", phong trào thi đua "Sống tốt đời đẹp đạo" ở các địa phương có đồng bào theo đạo. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có phong trào thi đua "Công an làm theo 6 điều Bác Hồ dạy", phong trào "Tấn công tội phạm", vận động nhân dân tham gia phong trào "Bảo đảm an toàn giao thông". Điển hình trong phong trào thi đua ngành công an là tập thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Đồng Phú (Đồng Hới) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới. Cụ Nguyễn Hồng Mót ở huyện Lệ Thủy, đại úy Đỗ Xuân Tuấn, công an huyện Lệ Thủy dũng cảm tấn công tội phạm là những tấm gươmg tiêu biểu trong phong trào thi đua bảo đảm an  ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận những thành tích đạt được của phong trào thi đua yêu nước, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cho 3 tập thể, 1 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, 143 Huân chương lao động cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc, 207 bằng khen của Chính phủ và nhiều bằng khen, cờ thưởng thi đua của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước 10 năm đổi mới (1999 - 2000), ngày 30 - 8 - 2000, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua toàn tỉnh. Tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những tập thể cá nhân xuất sắc và đề ra yêu cầu, phương hướng nhiệm vụ của công tác thi đua trong giai đoạn cách mạng mới.

IV. Xây dựng chính quyền - Thực hiện cải cách hành chính.

1 - Xây dựng chính quyền và hệ thống hành chính nhà nước.

Trong kế hoạc 5 năm 1996 - 2000, hệ thống hành chính đã tích cực góp phần xây dựng chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Tháng 6 - 1997, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết Trung ương 3 về "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh". Phương hướng xây dựng Nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa là giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng lãng phí quan liêu, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy Nhà nước. Nguyên tắc, phương châm của công tác xây dựng Nhà nước là mở rộng dân chủ phải đi đôi với kỷ luật kỷ cương, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải được thể chế hóa thành pháp luật, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật; khắc phục tình trạng dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối. Để thực hiện phương hướng trên, điều quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, mở rộng và có cơ chế từng bước thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng và có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, UBND tỉnh đã giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát đánh giá toàn diện hệ thống chính quyền các cấp, phân tích những nguyên nhân của tìng trạng yếu kém và những sai phạm trong hệ thống điều hành, từ đó liên hệ với nhiệm vụ, mục tiêu để đề ra kế hoạch xây dựng hệ thống chính quyền đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong việc nâng cao hiệu lực của cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành trong hệ thống hành chính chuẩn bị tốt cho HĐND ra các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho các đại biểu hội đồng thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri, thực hiện chức năng là cơ quan nhà nước ở địa phương.

Riêng đối với Ủy ban nhân dân, vừa là cơ quan nhà nước vừa là cơ quan hành chính ở địa phương, để bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành Thường trực Ủy ban đã đề ra và thực hiện đúng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp và chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban (sở, ban, ngành) cũng đã triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ngành mình; đổi mới phong cách công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

UBND tỉnh đã giao cho Ban Tổ chức chính quyền tham mưu cải cách một bước tổ chức bộ máy hành chính, từng bước chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy, cải tiến quy chế hoạt động và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính cấp tỉnh theo hướng gọn nhẹ, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Trong 5 năm, các cơ quan cấp tỉnh tinh giản 22 đầu mối. Các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức đề cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức được đẩy mạnh. Đông đảo cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước được đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước và công tác hành chính tại các trường trong tỉnh và Trung ương.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật được kiện toàn và đổi mới cách thức hoạt động. Công tác giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hầu hết các xã, phường đều có tủ sách pháp luật.

Cùng với việc giáo dục pháp luật, công tác thanh tra cũng được tăng cường góp phần quan trọng chống các hành vi vi phạm pháp luật; chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại; chống tiêu cực và chi tiêu công quỹ lãng phí. Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; phát hiện sớm những vụ sai trái và tiêu cực, vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mà không gây phiền hà, cản trở việc làm ăn của nhân dân và các doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo chống tham nhũng và lãng phí, tổ chức đấu tranh và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, tham ô và những việc làm sai trái vi phạm đến lợi ích của Nhà nước, của nhân dân 

Trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân và thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, ngày 11 - 5 - 1998, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/1998/NĐ-CP về Quy chế thực hiên dân chủ ở xã và Chỉ thị số 22/1998/CT-CP về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở xã. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và tổ chức phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị. UBND tỉnh cũng đã xây dựng chương trình và chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình thực hiện Quy chế dân chủ của địa phương mình. Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đã tích cực góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; khắc phục biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, mất dân chủ trong giải quyết công việc. Chính quyền địa phương thực hiện việc thông tin và công khai công việc để dân biết,  những việc dân bàn và quyết định trực tiếp, những việc dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan nhà nước quyết định, những việc dân tham gia giám sát, kiểm tra và các hình thức thực hiện Quy chế dân chủ.

UBND tỉnh thành lập Phòng Tiếp dân, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hàng tháng tổ chức các buổi tiếp dân, kịp thời giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của nhân dân trong việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước. 

Cùng với việc xây dựng chính quyền các cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tốt cuộc bầu cửu Quốc hội khóa X. Hơn 99% cử tri cả tỉnh đã đi bầu những người tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16 - 8 - 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/1999/CT-TTg về cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004. Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân cả nước để trực tiếp lựa chọn và bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng, củng cố chính quyền ngày cành trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt cuộc bầu cử HĐND ba cấp với tỷ lệ đi bầu đạt 99%. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004 có 45 vị. Trong kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh đã bầu các cương vị chủ chốt của HĐND và Ủy ban nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004 gồm có: 

- Chủ tịch UBND: Ông Đinh Hữu Cường.

- Các Phó Chủ tịch UBND: 
Ông Phan Lâm Phương
 





Ông Hoàng Văn Khẩn
 





Ông Phan Viết Dũng

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi: 

+ Ông Phan Lâm Phương được cử giữ chức Chủ tịch UBND thay ông Đinh Hữu Cường chuyển công tác khác.

+ Ông Hoàng Văn Khẩn và ông Phan Viết Dũng chuyển công tác khác.

+ Bổ sung ông Mai Xuân Thu và ông Trần Công Thuật làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Một lần nữa UBND tỉnh được củng cố, tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động hành chính nhà nước có hiệu quả và hiệu lực hơn.

Cùng với bộ máy hành chính cấp tỉnh được kiện toàn, chính quyền và bộ máy hành chính cấp huyện và cấp xã được củng cố. Bên cạnh đó, nhận thức được vai trò quan trọng của thôn, bản, tiểu khu, chính quyền các cấp đã chỉ đạo bầu cử 1.199 trưởng thôn, bản, tiểu khu, trong đó dân bầu trựuc tiếp 1.047 người. Tuy không phải là cấp hành chính nhà nước nhưng hoạt động của thôn, bản, tiểu khu đã góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

-Thực hiện cải cách hành chính.
Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền và hệ thống hành chính. Từ ngày ra đời chính quyền và hệ thống hành chính cách mạng, công tác cải cách hành chính đã được đặt ra và coi đó là một công tác thường xuyên để nâng cao chất lượng công tác điều hành của hệ thống hành chính. Tuy nhiên, cải cách hành chính trong các thời kỳ trước đây chưa thành một chủ trương lớn và nội dung chưa thật toàn diện.

Năm 1995, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) thông qua Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IX ngày 23 - 10 - 1995, Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội về chủ trương cải cách hành và Chương trình cải cách hành chính thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tập trung vào 3 vấn đề lớn:

- Cải cách thể chế hành chính; giải quyết các khâu khiếu kiện của dân, xúc tiến việc thiết lập tòa án hành chính; góp phần đổi mới quy trình lập pháp và tiến hành đổi mới quy trình lập pháp, tiếp tục hoàn chỉnh thể chế kinh tế mới.

- Điều chỉnh tổ chức bộ máy và các mối quan hệ trong hệ thống hành chính.

- Xây dựng đội ngũ công chức hành chính.

Trong các giải pháp đó, Chính phủ cho rằng phải gấp rút xây dựng những người làm hành chính chuyên nghiệp, được tuyển chọn và đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, đủ phẩm chất và năng lực thực thi công việc. Đào tạo và bồi dưỡng công chức nhà nước là khâu có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cải cách hành chính.

- Cải cách hành chính là một khâu then chốt của tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, một mối quan hệ quyện chặt với nhau giữa cải cách hành chính và cải cách kinh tế; cải cách hành chính là công việc liên quan tới chính sách, cơ chế pháp luật, tổ chức, cán bộ... nên các chủ trương phải thật rõ, các biện pháp và kế hoạch phải thật cụ thể.

Ngày 22 - 5 - 1987, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 342/TTg về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính yêu cầu các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc phải đề ra chương trình hành động với những biện pháp thiết thực và khẩn trương tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban, xây dựng đề án cải cách hành chính của tỉnh đến năm 2000 và kế hoạch đến năm 2010. Lồng ghép Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và Dự án của UNDP, nội dung của công tác cải cách hành chính thời kỳ này tập trung vào một số công việc sau:

- Cải cách thể chế hành chính. Việc cải cách thể chế hành chính ở cấp tỉnh chủ yếu là đổi mới một bước quy trình ra quyết định và ban hành văn bản, quy phạm của cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền. Làm rõ hơn chức năng, thẩm quyền của các cơ quan từng cá nhân trong bộ máy hành chính nhà nước, khắc phục dần những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, không rõ về trách nhiệm và bước đầu làm rõ hơn chức năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh, giữa hoạt động hành chính với hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công. Mối quan hệ giữa Nhà nước (chính quyền các cấp) với công dân được đổi mới một bước bằng việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi ra quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, đề cao vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân và thông qua các tổ chức đại diện nhất là việc triển khai cơ chế "một cửa", gắn với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính có liên quan trực tiếp với tổ chức và công dân. Trong cải cách thủ tục hành chính, một số cơ quan chuyên môn của Ủy ban và địa phương đã thực hiện cơ chế "một của", loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết, giảm phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là trong các việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, công chứng, đăng ký kinh doanh, khiếu nại, tố cáo...

- Đẩy mạnh một bước việc phân cấp quản lý cấp tỉnh và cấp huyện, xã trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư, đất đai, tài nguyên, giáo dục, y tế,  văn hóa, tổ chức cán bộ chính quyền...

Tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, các sở hình thành bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Một số cơ quan chuyên môn thuộc cơ cấu "Cứng" theo quy định chung của Chính phủ và một số cơ quan theo cơ cấu "mềm" do UBND tỉnh quyết định phù hợp với đặc điểm của địa phương.

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đào tạo cán bộ được quan tâm và đi vào quy cũ hơn hơn. Công tác tuyển chọn công chức vào bộ máy hành chính được chú trọng cả về chuyên môn và năng lực, hiểu biết hành chính. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của công chức khi được tuyển dụng. Công tác tuyển dụng cán bộ công chức từ xét tuyển sang thi tuyển đối với công chức hành chính, còn viên chức sự nghiệp thì áp dụng cả hai hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo chế độ hợp đồng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được đẩy mạnh. Với nguồn kinh phí của chương trình và dự án, tỉnh đã mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ về hành chính nhà nước, các lớp ngoại ngữ, tin học, tham quan học hỏi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Trong công tác cán bộ, bước đầu đã phân biệt rõ hơn đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị: Cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp...Xác định cụ thể hơn những yêu cầu, tiêu chuẩn cơ chế quản lý, đãi ngộ phù hợp từng loại đối tượng công chức. Thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, góp phần ổn định đời sống của cán bộ, công chức.

- Đầu tư trang thiết bị văn phòng, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Được các nguồn tài trợ từ các chương trình, dự án cải cách hành chính và dự án công nghệ thông tin, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã được tăng cường trang thiết bị, đặc biệt là là hệ thống máy tính, bước đầu đã hình thành hệ thống thông tin điện tử và tin học hóa một số thủ tục hành chính ở một số cơ quan điạ phương. 

Quá trình thực hiện cải cách hành chính ở tỉnh ta tuy đã có những tiến bộ nhất định nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính còn rườm rà, gây không ít phiền toái cho doanh nghiệp và người dân. Cơ chế "Một cửa" tuy được triển khai rộng rãi nhưng nhiều nơi, nhiều chỗ còn mang tính hình thức, chưa có những chuyển biến rõ rệt trong quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Hoạt động của bộ máy nhà nước, thực thi công vụ của các cơ quan hành chính, của mỗi cán bộ công chức vẫn chưa phân định cụ thể rõ ràng và chậm đổi mới theo tinh thần cải cách. Cơ cấu bộ máy hành chính chưa thực sự tinh gọn, vẫn còn nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc trung gian.

Đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh còn nhiều hạn chế về năng lực chuyên môn, công tác hành chính trước yêu cầu đổi mới cho phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi cơ quan nhà nước và hệ thống hành chính nhà nước ở tỉnh ta tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ và có chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

2 - Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện công tác hành chính nhà nước.

Trong quá trình điều hành thực thi những chính sách pháp luật Nhà nước, hệ thống hành chính nhà nước đã tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng hệ thống hành chính nói riêng và hệ thống chính trị nói chung. Tuy không phải là cơ quan có chức năng điều hành thực thi pháp luật, nhưng Mặt trận, các đoàn thể có vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách và pháp lật của Nhà nước vì vậy việc phối hợp hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước với Mặt trận và đoàn thể hết sức quan trọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp của Ủy ban với Mặt trận và các đoàn thể. Khi quyết định những vần đề liên quan đến đông đảo đối tượng nhân dân, Ủy ban và các cơ quan hành chính cũng đã tranh thủ lấy ý kiến và đề nghị Mặt trận và các đoàn thể phối hợp thực hiện.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng là tăng cường công tác tập hợp, chăm lo giáo dục hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng có tác dụng tích cực và thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tiểu khu văn hóa" của ngành văn hóa - thông tin. Hai cuộc vận động đó lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện, do dân tự quản với phương châm lấy sức dân để bồi dưỡng lại cho dân. Nội dung của cuộc vận động đó đã giúp cho chính quyền thực hiện được sự đoàn kết của nhân dân trong việc điều hành thực hiện các chính sách về mặt xã hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ở địa phương cơ sở. Đến cuối năm 2000, đã có 7/7 huyện thị, 152/152 xã phường, thị trấn với 1.117 khu dân cư triển khai cuộc vận động. Qua sơ kết 5 năm cuộc vận động đã có 360 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến" cấp huyện đạt 29,4%; 241 khu dân cư tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh đạt 19,7%. 

Hội Nông dân đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các ban, ngành khác đẩy mạnh sản xuất nông nhiệp gắn với phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi". Hội Phụ nữ có phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình". Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phong trào "Thanh niên lập nghiệp". Hội Cựu chiến binh có phong trào xây dựng "Quỹ đồng đội " giúp nhau làm kinh tế... Các phong trào đó không chỉ giúp hội viên, đoàn viên làm kinh tế xóa đói giảm nghèo mà còn giúp cho chính quyền và các tổ chức hành chính nhà nước thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sự phối hợp đó được thể hiện bằng việc chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện và môi trường cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt động và ngược lại, các hoạt động đó đã giúp cho chính quyền thực hiện chức năng quản lý, điều hành của mình trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội có hiệu quả hơn. 

Trong quá trình thực hiện, Mặt trận và các đoàn thể xã hội đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và kế hoạch nhà nước hàng năm.

Trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể đã động viên đoàn viên, hội viên và các thành viên của mình phát huy quyền làm chủ, tham gia các quyết định chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khai thác tốt các yếu tố văn hóa làng xã, được sự đồng tình cao của cộng đồng, nhân dân ở các địa phương, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đề cao trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước xây dựng quê hương.

Qua hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố, bền chặt. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh không chỉ giải quyết được một phần khó khăn cho đối tượng chính sách và đối tượng xã hội mà còn góp phần giải quyết những vấn đề xã hội mà chính quyền cần tập trung giải quyết. Trong 5 năm, Mặt trận và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" trên 1 tỷ 600 triệu đồng, mua 663 sổ tiết kiệm, làm 60 ngôi nhà tình nghĩa giá trị 971 triệu đồng. Hội Phụ nữ xây dựng "Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" với 372 triệu đồng. Hội Nông dân xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" với 902 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh xây dựng "Quỹ đồng đội" được 5.105 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện cải cách thể chế hành chính, việc phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể quần chúng để thực hiện các công việc hành chính nhà nước là yêu cầu và nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm bảo đảm cho việc quản lý nhà nước có hiệu lực và hiệu quả hơn.

Từ năm 1996 đến năm 2000 là những năm đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.  Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, các chủ trương, chính sách của của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính nhà nước đã có những cố gắng điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Bình.

Trên lĩnh vực kinh tế đã tạo được bước chuyển biến ban đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đẩy mạnh sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề, cơ sở vật chất cho bước phát triển tiếp theo.

Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội đã giải quyết được những bước chuyển biến tích cực trong giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện các chính sách xã hội giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hoạt động điều hành của UBND và các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã góp phần củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong quá trình điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, hệ thống hành chính nhà nước không ngừng được củng cố, ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực điều hành quản lý của hệ thống hành chính nhà nước tỉnh ta trong thời kỳ mới, góp phần xay dựng quê hương giàu đẹp cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
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